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[bookmark: _Toc482270688][bookmark: _Toc482270913][bookmark: _Toc482698030]A: GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH
I [bookmark: _Toc482270689][bookmark: _Toc482270914][bookmark: _Toc482698031]GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN
1 [bookmark: _Toc482270690]Tên công trình, địa điểm xây dựng
· Tên công trình: Trung tâm thương mại và văn phòng làm việc Mê Kông
Địa điểm: Thanh Xuân – Hà Nội
2 [bookmark: _Toc482270691]Mặt bằng định vị công trình
[image: ]
3 [bookmark: _Toc482270692]Phương án kiến trúc, kết cấu, móng công trình
· Kiến trúc:
Trên diện tích đất xây dựng 535m2 công trình gồm 11 tầng nổi, 1 tầng bán hầm. Kích thước mặt bằng là 21,6 x 24,8m,chiều sâu tầng hầm 3,5 m tính từ cốt ±0.000 m,
chiều cao tầng 1, tầng 2 là 4,2m, chiều cao các từ tầng tầng 3 đến tầng 9 là 3,3m, tầng áp mái cao 2,4m. Tổng chiều cao công trình tính từ cốt thiên nhiên : 39m.
· Kết cấu:
· Công trình dùng kết cấu khung bê tông cốt thép đổ toàn khối. Bố trí 1 thang máy ở giữa nhà và 2 thang bộ gồm 1 thang ở giữa nhà, 1 thang ở 2 bên nhà.
· Kích thước cấu kiện điển hình:
+ Dầm chính: (30x70) cm và (30x50) cm
+ Dầm phụ: (22x40) cm
+ Cột: (60x60) cm, (50x50) cm
+ Lõi thang máy dầy 30cm
· Móng:
· Công trình sử dụng 15 đài móng.
· Móng cọc: gồm 3 loại đài móng cọc:
+ Móng M1: 6 đài, mỗi đài 2cọc, kích thước đài: (3,7x1,3)m, đài cao 1,5m, đáy đài đặt cos -5,500 m so với cos +0,000.
+ Móng M2: 8 đài: mỗi đài 1 cọc, kích thước đài: (1,3x1,3)m, đài cao 1,5m, đáy đài đặt cos -5,00 m so với cos +0,000.
Móng M3: 1 đài: mỗi đài 9 cọc, kích thước đài: (6,1x7,5)m, đài cao 1,5m, đáy đài đặt cos -7,00 m so với cos +0,000.
4 [bookmark: _Toc482270693]Điều kiện địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn
4.1 Điều kiện địa hình
· Công trình xây dựng tại Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, địa hình bằng phẳng, thuận lợi về giao thông.
4.2 Điều kiện địa chất công trình
· Đã nêu cụ thể ở phần nền móng.
4.3 Điều kiện địa chất thủy văn
· Mực nước ngầm ở độ sâu -1,2m so với cos tự nhiên.
4.4 Một số điều kiện khác
· Tình hình giao thông khu vực: Khu vực có nhiều đướng lớn là đường 2 chiều thuận tiện cho công tác vận chuyển vật liệu, thiết bị máy móc cho quá trình thi công.
· Khả năng cung ứng vật tư: Công trình xây dựng nằm trên đường có bề rộng 18m, khả năng cung ứng vật tư tốt.
· Khả năng cung cấp điện nước thi công: Công trình xây dựng tại khu vực nội thành, khả năng cung cấp điện nước thi công tốt.
· Năng lực đơn vị thi công: Đơn vị thi công có năng lực cao, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ thi công.
· Trình độ xây dựng khu vực: Nhân lực tại khu vực có số lượng và trình độ cao, cơ sở sản xuất và thiết bị thi công hiện đại, đảm bảo khả năng thi công.
4.5 Một số nhận xét
· Thông qua nội dung giới thiệu ở phần trên, có thể thấy được những thuận lợi cũng như khó khăn ảnh hưởng đến giải pháp thi công công trình:
· Thuận lợi: Giao thông thuận tiện, năng lực nhà thầu cao, khả năng cung ứng vật tư, cung cấp điện nước tốt.
· Khó khăn: Xây dựng trong khu vực nội thành, đông dân cư, yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, ô nhiễm tiếng ồn cao, xe vận chuyển lớn bị hạn chế vào ban ngày, gây khó khăn cho quá trình thi công.
II [bookmark: _Toc482270694][bookmark: _Toc482270915][bookmark: _Toc482698032]TRÌNH BÀY CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THI CÔNG
2. [bookmark: _Toc482270695]Nghiên cứu hồ sơ thiết kế và các điều kiện liên quan
· Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và các hồ sơ liên quan, nghiên cứu phân tích đánh giá hồ sơ thiết kế để lựa chọn phương án thi công hợp lý.
1 [bookmark: _Toc482270696]San dọn và bố trí mặt bằng thi công
· Kiểm tra chỉ giới xây dựng.
· Nhận và bàn giao mặt bằng xây dựng.
· Bố trí làm các đường tạm cho các máy thi công hoạt động trên công trường.
· Lắp dựng rào chắn công trình.
· Bố trí nhà làm việc cho kỹ sư và bảo vệ bằng Container.
· Tiến hành làm lán trại tạm phục vụ cho việc ăn ở và sinh hoạt của công nhân trên công trường.
· Lắp đặt hệ thống điện nước sinh hoạt, phục vụ thi công.
· Bố trí các bãi vật liệu lộ thiên, các kho chứa vật liệu phù hợp với tổng mặt bằng.
· Tập hợp các tài liệu kĩ thuật có liên quan.
· Chuẩn bị mặt bằng tổ chức thi công, xác định vị trí tim cốt, hệ trục của công trình.
· Đường vào và vị trí đặt các thiết bị cơ sở và khu vực gia công cốt thép, kho và công trình phụ trợ.
· Lập kế hoạch thi công chi tiết, quy định thời gian cho các bước thi công và sơ đồ di chuyển của máy móc trên công trường.
2 [bookmark: _Toc482270697]Định vị và giác móng công trình
· Trên bản vẽ tổng mặt bằng thi công phải có lưới ô đo đạc và xác định đầy đủ từng hạng mục công trình ở góc công trình, trong bản vẽ tổng mặt bằng phải ghi rõ cách xác định lưới tọa độ dựa vào mốc chuẩn có sẵn hay mốc quốc gia, mốc dẫn suất, cách chuyển mốc vào địa điểm xây dựng.
· Dựa vào mốc này trải lưới ghi trên bản vẽ mặt bằng thành lưới hiện trường và từ đó ta căn cứ vào các lưới để giác móng.
· Từ mốc chuẩn A đã có, dùng máy toàn đạc ngắm phương bắc (theo hướng chỉ của la bàn) quay sang phải một góc 45o đo khoảng cách xác định được điểm 1 của công trình. Tiếp tục đặt máy tại điểm 1 ngắm về điểm A, quay sang trái một góc 45o  đo khoảng cách bằng 21 m xác định được điểm 2 của công trình. Cũng tại điểm 1 ngắm về điểm 2 và quay một góc 90o, đo khoảng cách bằng 24,2m xác định được điểm 3. Thực hiện tương tự để xác định các điểm còn lại của công trình
· Gửi cao trình mốc chuẩn: Sau khi đã định vị và giác móng công trình ta tiến hành gửi cao trình mốc chuẩn. Tất cả các cột mốc, cọc tim, cao trình chuẩn đều được dịch chuyển ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của quá trình thi công và được gửi vào các vị trí cố định có sẵn trong phạm vi không bị ảnh hưởng trong quá trình thi công như tường rào, tường nhà lân cận… Hoặc có thể dùng các cọc bê tông chôn xuống đất để gửi các cao trình chuẩn, mốc chuẩn, các cột mốc này cũng được dẫn ra ngoài phạm vi chịu ảnh hưởng của thi công và được che chắn bảo vệ cẩn thận.
3 [bookmark: _Toc482270698]Chuẩn bị máy móc và nhân lực thi công
· Chuẩn bị máy móc: máy xúc gầu nghịch, máy khoan, cần trục tháp, máy trộn bê tông, máy bơm bê tông, máy đầm bê tông, vận thăng, máy cưa cắt uốn thép, ô tô chuyên chở đất, hệ thống côp pha đà giáo.
· Chuẩn bị về nhân lực: chuẩn bị các công nhân lành nghề có kinh nghiệm và các công nhân khác đáp ứng các công việc phù hợp với yêu cầu. Đội ngũ cán bộ cũng được phân công công tác cho phù hợp với tiến độ chung trên công trình và của toàn bộ công việc trong công ty. Chuẩn bị đầy đủ các trang tiết bị lao động phục vụ thi công cũng như các dụng cụ bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn cho công nhân cũng như cán bộ trên công trường.


[bookmark: _Toc482270699][bookmark: _Toc482270916][bookmark: _Toc482698033]B: LẬP BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG
1. [bookmark: _Toc482270700][bookmark: _Toc482270917][bookmark: _Toc482698034]THI CÔNG PHẦN NGẦM
1 [bookmark: _Toc482270701]Lập biện pháp thi công cọc khoan nhồi
1.1 Lựa chọn phương án thi công cọc khoan nhồi
· Do chiều sâu cọc nhồi ở cos -54,20m so với cos tự nhiên. Các lớp đất bên dưới công trình khá tốt nên ta sử dụng phương pháp khoan bằng gầu xoay kết hợp dung dịch Bentonite giữ vách hố khoan không bị sập.
· Ưu điểm:
+ Thi công nhanh, việc kiểm tra chất lượng dễ dàng thuận tiện, đảm bảo vệ sinh môi trường và ít ảnh hưởng đến các công trình lân cận.
+ Đối với phương pháp này cho phép ta tận dụng lại dung dịch Bentonite thông qua máy lọc (có khi tới 5-6 lần).
· Nhược điểm:
+ Phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng giá đắt, giá thành cọc cao.
+ Phương pháp này đòi hỏi quy trình công nghệ rất chặt chẽ, cán bộ kỹ thuật và công nhân phải thành thạo, có ý thức tổ chức kỷ luật cao.
· Do phương pháp này khoan nhanh hơn và chất lượng đảm bảo hơn các phương pháp khác, nên hiện nay các công trình lớn ở Việt Nam chủ yếu sử dụng phương pháp này bằng các thiết bị của Đức (Bauer), Italia (Soil-Mec) và của Nhật (Hitachi).
1.2 Công tác chuẩn bị
a. Nghiên cứu tài liệu
· Tập hợp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật có liên quan như kết quả khảo sát địa chất, quy trình công nghệ.
· Nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế công trình, các quy định của thiết kế về công tác khoan cọc.
· Kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị khoan cọc.
· Phải có hồ sơ về nguồn gốc, nhà sản xuất bao gồm phiếu kiểm nghiệm vật liệu và cấp phối bê tông
b. Chuẩn bị về mặt bằng thi công cọc
· Nghiên cứu điều kiện địa chất công trình và địa chất thủy văn, chiều dày, thế nằm và đặc trưng cơ lý của chúng.
· Thăm dò khả năng có các chướng ngại dưới đất để có biện pháp loại bỏ chúng, sự có mặt của công trình ngầm và công trình lân cận để có biện pháp phòng ngừa ảnh hưởng xấu đến chúng.
· Xem xét điều kiện môi trường đô thị (tiếng ồn và chấn động) theo tiêu chuẩn môi trường liên quan khi thi công ở gần khu dân cư và công trình có sẵn.
· Nghiệm thu mặt bằng thi công.
· Lập lưới trắc đạc định vị các trục móng và tọa độ các cọc cần thi công trên mặt bằng.
· Các công trình phụ trợ, đường cấp điện, cấp thoát nước, hố rửa xe, hệ thống tuần hoàn vữa sét (khoa chứa, trạm trộn, bể lắng, đường ống, máy bơm, máy tách cát.)
1.3 Các yêu cầu kỹ thuật đối với cọc
· Kiểm tra vật liệu chính (thép, xi măng, sét vữa, phụ gia, cát, đá, nước sạch…) chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, và kết quả thí nghiệm kiểm định chất lượng.
1.4 Các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị thi công cọc
· Tập kết thiết bị, kiểm tra tình trạng máy móc, thiết bị trong tình trạng sẵn sàng hoạt động tốt, dụng cụ và thiết bị kiểm tra chất lượng phải qua kiểm chuẩn của cơ quan nhà nước.
· Chuẩn bị tốt các thiết bị phụ trợ như: cần cẩu, máy bơm, máy trộn dung dịch, máy lọc cát, máy nén khí, máy hàn, tổ hợp ống đổ, sàn công tác phục vụ đổ bê tông, xe chở đất khoan cùng các thiết bị kiểm tra dung dịch khoan, lỗ khoan, dụng cụ kiểm tra độ sụt bê tông, hộp lấy mẫu bê tông, thiết bị định vị lỗ cọc.
· [bookmark: _Toc482270702]Cần chú ý máy khoan thuộc loại thiết bị lớn rất nặng mà công trình thì lại nằm trong thành phố nên nhất thiết phải kiểm tra đầy đủ về phương án và lộ trình vận chuyển. Phải đảm bảo có đủ diện tích hiện trường để lắp dựng thiết bị, bố trí mặt bằng để tập kết trang thiết bị và dụng cụ khoan, ngoài ra còn phải thực hiện việc gia cố mặt đường và nền đất trong khu vực thi công để thuận tiện cho công việc lắp dựng thiết bị và xe cộ đi lại.
1.5 Lựa chọn thiết bị thi công cọc
1.5.1 Máy thi công và phục vụ thi công cọc
a. Chọn máy thi công cọc khoan nhồ[image: New Picture]i Để thi công cọc khoan nhồi (D = 800mm; L = 54,2m), Chọn máy khoan BAUER BG-50 của hãng BAUER  - Đức. Các thông số kỹ thuật đượcc nêu trong phần 1.1 phụ lục II.[image: ]
b. Chọn máy phục vụ thi công cọc khoan nhồi
· Máy trộn Bentonite
Máy trộn theo nguyên lý khuấy bằng áp lực nước do bơm ly tâm mã hiệu BE-15A có các thông số cho trong bảng sau:
[image: ]
· Cần cẩu:
Cần cẩu phục vụ công tác lắp cốt thép, lắp ống sinh, ống đổ bê tông: Cần cẩu COBELCO 7045. Các thông số được nêu trong mục 1.2 phụ lục II.
· Ô tô chuyên dụng:
[bookmark: _Toc482270703]Ô tô chuyên dụng: Dùng loại có thương hiệu KAMAZ phục vụ cho công tác vận chuyển đất và đổ bê tông. Các thông số được nêu trong mục 1.3 phụ lục II.
1.5.2Vật liệu
a.   Bê tông
· Kích thước cốt liệu thỏa mãn là nhỏ nhất của các giá trị sau:
· 1/4 khoảng cách cốt đai = 5cm.
· 1/2 khoảng cách cốt chủ = 7cm.
· 1/2 chiều dày lớp bê tông bảo vệ 6cm.
· 1/6 đường kính ống đổ = 4cm
· Cốt liệu thô cho phép đến 30mm, cát hạt thô d < 5mm.  Hàm lượng cát trong vữa bê tông nhỏ hơn 50%, lượng xi măng dùng trong hỗn hợp bê tông không ít hơn 350kg/m3, tỷ lệ nước/ximăng không lớn hơn 0,6; thời gian ninh kết không sớm hơn 2h.
· Ngoài ra còn bổ sung thêm chất phụ gia dẻo và phụ gia kéo dài ninh kết với mẻ bê tông đầu tiên. Độ đặc của mẻ bê tông 2,3 đổ xuống phải chênh lệch so với độ đặc của dung dịch trong hố khoan phải nhỏ hơn 1,2 (nếu lớn hơn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bê tông).
· Độ sâu của ống dẫn luôn ngập trong bê tông ít nhất là 1,5m, nhiều nhất không được quá 9m. Khi đổ bê tông khó chảy ra cho phép di chuyển ống lên xuống khoảng 30cm nhưng không được đưa sang hai bên và không được nhấc ra khỏi bê tông.
· Độ sụt bê tông (theo hình nón cụt) yêu cầu: 19 ± 1 cm. Việc cung cấp vữa bê tông phải liên tục để đảm bảo khống chế toàn bộ thời gian đổ bê tông một hố khoan trong 3h.
· Quản lý chất lượng của bê tông thương phẩm theo định kỳ và quản lý hàng ngày do đơn vị cấp bê tông thực hiện và nộp chứng chỉ kiểm tra cho bên mua trước khi cung cấp đại trà cho đổ bê tông cọc.
· Bê tông trước khi đổ phải lấy mẫu thử, mỗi cọc phải có một tổ mẫu thử lấy ở phần bê tông ở đầu, giữa và chân cọc, mỗi tổ ba mẫu.
· Thiết lập cho từng cọc một đường cong đổ bê tông với ít nhất năm điểm phân bố trên toàn bộ chiều cao cọc.
b.  Cốt thép
· Cốt thép được buộc thành từng khung, các cốt thép chủ theo phương thẳng đứng không được ngăn cản sự chuyển động của bê tông từ dưới lên và sự chảy của bê tông trong khối đổ khi đổ bằng phương pháp vữa dâng (đổ bê tông trong dung dịch bùn sét Bentonite.
· Khung cốt thép có thể chế tạo ngay trên công trường. Để chế tạo khung cốt thép ngay trên công trường cần phải có bảo dưỡng riêng đảm bảo hình dạng thiết kế của cọc cần xây dựng (đặc biệt chú ý trong thi công cẩu lắp). Độ cứng của khung thép phải đảm bảo khi nâng, lắp cẩu lồng thép bằng cần cẩu sẽ không biến dạng và không thay đổi kích thước hình học của lồng thép.
· Đường kính của lồng thép bằng đường kính cọc đã trừ đi lớp bê tông bảo vệ cốt thép cọc là 12 cm. Lồng cốt thép được chế tạo thành từng khối dài 11,7m, vận chuyển và đặt trên giá gần với vị trí lắp đặt.
· Cốt thép đặt cách đáy cọc ít nhất là 0,1m; đầu dưới của cốt dọc được bẻ cong vào trong và khoảng cách nhỏ nhất phải lớn hơn 100mm.
· Phía ngoài lồng cốt thép cần hàn những đệm định vị uốn bằng thép dẹt để cố định lồng thép. Khoảng cách theo chiều ngang 2 đệm và theo chiều dọc là 5m/cái.
· Khi cẩu phải có dầm gánh đặt đầu cốt thép có độ dài phù hợp với lồng, dây cáp được buộc vào 4 góc của lồng thép.
· Cần căn chỉnh lồng thép đúng tâm lỗ khoan và tránh hiện tượng gió đung đưa.
· Cốt thép chế tạo lồng phải theo đúng chủng loại mẫu mã, quy cách, phẩm cấp que hàn, quy cách mối hàn, độ dài đường hàn. Cốt thép phải có đủ chứng chỉ của nhà máy sản xuất và kết quả thí nghiệm trước khi đưa vào sử dụng.
· Các sai số cốt thép chế tạo khung theo Bảng 4 TCVN 9395-2012.
c. Dung dịch Bentonite
· Dung dịch Bentonite giữ vai trò quan trọng trong suốt quá trình khoan cho tới khi kết thúc đổ bê tông. Các đặc trưng kỹ thuật của Bentonite thường dùng (hai chỉ tiêu cần quan tâm nhất là độ nhớt và tỷ trọng):
· Độ ẩm:  9 ÷ 11%.
· Độ trương nở: 14 ÷  16 ml/g.
· Độ pH: 8 ÷  11, thường dùng pH = 8 ÷ 9,5 vì nếu pH > 11 tính kiềm càng mạnh, do đó độ phân tầng mạnh, giảm tác dụng giữ thành.
· Chỉ số dẻo: 350 ÷ 400.
· Độ lọt sàng cỡ 100: 98 ÷  99%.
· Tồn trên sàng cỡ 74: 2 ÷ 2,5%.
· Hàm lượng cát < 4%.
· Dung trọng: 1,03 ÷  1,1.
· Độ nhớt: 32 ÷  40 Sec.
· Quy trình trộn dung dịch Bentonite:
· Đổ 80% lượng nước theo tính toán vào thùng  Đổ từ từ lượng bột Betonite theo thiết kế  Trộn đều từ 15 ÷ 20 phút  Đổ từ từ lượng phụ gia nếu có  Trộn tiếp từ 15 ÷  20 phút  Đổ nốt 20% lượng nước còn lại  Trộn 10 phút  Chuyển dung dịch Betonite đã trộn sang thùng chứa và sang Xilô sẵn sàng cấp hoặc trộn với dung dịch thu hồi.
· [bookmark: _Toc482270704]Để đảm bảo sự trương nở hoàn toàn của các hạt Bentonite nên sử dụng sau khi đã trộn từ 20 ÷ 24h. Trong quá trình bơm hút, dung dịch Bentonite phải được kiểm tra thường xuyên, nếu độ nhớt giảm dưới 21 sec thì phải trộn thêm 1 ÷ 2% sét Betonite hoặc chất phụ gia CMC với tỉ lệ 0,1 ÷ 0,2%. Trường hợp dung dịch quá bẩn, độ nhớt quá cao thì phải phụ thêm chất giảm nước với tỉ lệ 0,1 ÷ 0,2%.
1.6Thi công cọc thử
· [bookmark: _Toc482270705]Được nêu chi tiết trong mục 2 phụ lục II.
1.7 Lập biện pháp thi công cọc cho công trình
1.7.1 Sơ đồ thi công cọc
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1.7.2 Kỹ thuật thi công cọc
a. Sơ đồ quy trình thi công cọc khoan nhồi
 (
Kiểm tra vị trí cọc bằng máy kinh vĩ
) (
Chuẩn bị mặt bằng vàđịnh vị tim cọc
) (
Cung cấp nước
)

 (
Kiểm tra độ thẳng ống vách bằng máy kinh vĩ
) (
Trộn 
Bentonite
) (
8. Hạ ống đổ 
bê tông 
(ống Trime) và đặt bơm 
) (
Kiểm tra chiều dài ống Tremie
(cách đáy cọc 25 cm)
) (
K
iểm tra độ sụt Bê tông (19±1
). Kiểm tra độ dâng 
bê tông
 để tháo ống Tremie(ống luôn ngập trong 
Bê tông
 từ 1,5
3 m)
) (
7. Hạ lồng thép
) (
2. Đưa ống vách vào vị trí
) (
3. Hạ ống vách 
) (
4. Đưa máy khoan vào vị trí
) (
5. Khoan tạo lỗ
) (
6. Vét lắng
) (
12. Kiểm tra chất lượng cọc
) (
11. Cắt cốt thép, rút ống vách
) (
10. Đổ 
Bê tông
) (
9. Thổi rửa hố khoan
) (
Bê tông
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) (
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e
) (
Kiểm tra đất trong gầu, đo chiều sâu bằng quả dọi
) (
Lấy mẫu đất so sánh với tài liệu thiết kế
) (
Kiểm tra vị trí, độ thẳng cần Kelly bằng máy kinh vĩ
) (
Bơm 
bê tông
 bịt ống siêu âm
) (
Kiểm tra và nghiệm thu thổi rửa
) (
Kiểm tra cao độ 
Bê tông
)													
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b. Kỹ thuật thi công cọc
Các bước thi công cọc khoan nhồi gồm 10 bước như sau:
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· Định vị tim cọc
· Việc định vị được tiến hành trong thời gian dựng ống vách. Ở đây có thể nhận thấy ống vách có tác dụng đầu tiên là đảm bảo cố định vị trí của cọc. Trong quá trình lấy đất ra khỏi lòng cọc, cần khoan sẽ được đưa ra vào liên tục nên tác dụng thứ hai của ống vách là đảm bảo cho thành lỗ khoan phía trên không bị sập, do đó cọc sẽ không bị lệch khỏi vị trí. Mặt khác, quá trình thi công trên công trường có nhiều thiết bị, ống vách nhô một phần lên mặt đất sẽ có tác dụng bảo vệ hố cọc, đồng thời là sàn thao tác cho công đoạn tiếp theo.
· Giác đài cọc trên mặt bằng
· Trước khi thi công phần móng, người thi công phải kết hợp với người đo đạc trải vị trí công trình trong bản vẽ ra hiện trường xây dựng. Trên bản vẽ thi công tổng mặt bằng phải có lưới đo đạc và cách xác định đầy đủ toạ độ của từng hạng mục công trình. Bên cạnh đó phải ghi rõ cách xác định lưới ô toạ độ, dựa vào vật chuẩn sẵn có, dựa vào mốc quốc gia hay mốc dẫn xuất, cách chuyển mốc vào địa điểm xây dựng.
· Trải lưới ghi trong bản mặt bằng thành lưới ô trên hiện trường và toạ độ của góc nhà để giác móng. Chú ý tới sự mở rộng do phải làm mái dốc.
· Khi giác móng cần dùng những cọc gỗ đóng sâu cách mép đào 2m, trên 2 cọc đóng miếng gỗ có chiều dày 20mm, bản rộng 150mm, dài hơn móng phải đào 400mm. Đóng đinh ghi dấu trục của móng và 2 mép móng. Sau đó đóng 2 đinh nữa vào thanh gỗ gác lên là ngựa đánh dấu trục móng.
· Căng dây thép d =1mm nối các đường mép đào. Lấy vôi bột rắc lên dây thép căng mép móng này lầm cữ đào.
· Phần đào bằng máy cũng lấy vôi bột đánh dấu luôn vị trí.
· Giác cọc trên móng:
· Dùng máy kinh vĩ để xác định vị trí tim cọc.
· Dùng 2 máy kinh vĩ đặt ở hai trục vuông góc để định vị lỗ khoan. Riêng máy kính vĩ thứ 2, ngoài việc định vị lỗ khoan, phải dùng máy để kiểm tra độ thẳng đứng của cần khoan.
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Định vị tim cọc theo 2 cách
· Hạ ống vách, ống bao
· Sau khi định vị xong vị trí tim cọc ta tiến hành hạ ống vách vào trong lòng đất. Ống vách là ống thép có đường kính lớn hơn đường kính gầu khoan khoảng 10cm, ống vách dài khoảng 6m và đặt ở miệng hố khoan và nhô lên khỏi mặt đất khoảng 0,6m.
· Phương pháp hạ ống vách: Sử dụng chính máy khoan để hạ ống vách: Đây là phương pháp phổ biến hiện nay. Người ta lắp vào đầu khoan thêm một đai sắt để mở rộng hố đào khoan đến hết độ sâu của ống vách thì dùng cần cẩu hoặc máy đào đưa ống vách xuống cao trình cần thiết, dùng cần gõ nhẹ lên ống vách để điều chỉnh độ thẳng đứng. Sau khi đặt ống vách song thì ta phải chèn chặt bằng đất sét  và nện để ống vách không bị dịch chuyển trong quá trình khoan.
· Khoan tạo lỗ trong lòng cọc
Quá trình này được thực hiện sau khi đặt ống vách tạm. Trước khi khoan, ta cần làm một số bước chuẩn bị sau:
· Công tác chuẩn bị trước khi khoan:
· Lắp đặt và kiểm tra thiết bị khoan, máy trộn dung dịch bentônite và máy bơm dung dịch  bentônite.
· Lắp đường ống dẫn dung dịch bentonite từ máy trộn và bơm ra đến miệng hố khoan, đồng thời lắp một đường ống hút dung dịch bentonite về bể lọc.
· Chuẩn bị dung dịch bentônite.
· Do dung dịch bentonite có tầm quan trọng đặc biệt đối với chất lượng hố khoan nên phải cung cấp đủ dung dịch bentonite trong quá trình khoan tao lỗ. Cao trình dung dịch bentonite ít nhất phải cao hơn cao trình nước ngầm lân cận hố khoan từ 1,2 đến 1,5m.
· Chỉ tiêu tính năng ban dầu của dung dịch bentonie được lấy theo TCXDVN 326-2004 [17] “Cọc khoan nhồi – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu”.

Bảng Chỉ tiêu ban đầu của dung dịch bentonite
	Tên chỉ tiêu
	Chỉ tiêu tính năng
	Phương pháp kiểm tra

	1. Khối lượng riêng
	1.05  1.15g/cm3
	Tỷ trọng kế  hoặc Bomêkế

	2. Độ nhớt
	18  45giây
	Phễu 500/700cc

	3. Hàm lượng cát
	< 6%
	

	4. Tỷ lệ chất keo
	> 95%
	Đong cốc

	5. Lượng mất nước
	< 30ml/30phút
	Dụng cụ đo lượng mất nước

	6. Độ dày áo sét
	1  3mm/30phút
	Dụng cụ đo lượng mất nước

	7. Lực cắt tĩnh
	1phút: 20  30mg/cm2
10 phút 50  100mg/cm2
	Lực kế cắt tĩnh

	8. Tính ổn định
	< 0.03g/cm2
	

	9. Độ pH
	7  9
	Giấy thử pH


· Trải tôn dưới hai bánh xích máy khoan để đảm bảo độ ổn định của máy trong quá trình làm việc, chống sập lở miệng lỗ khoan. Việc trải tôn phải đảm bảo khoảng cách giữa 2 mép tôn lớn hơn đường kính ngoài cọc 10cm để đảm bảo cho mỗi bên rộng ra 5cm.
· Điều chỉnh và định vị máy khoan nằm ở vị trí thăng bằng và thẳng đứng; có thể dùng gỗ mỏng để điều chỉnh, kê dưới dải xích. Trong suốt quá trình khoan luôn có 2 máy kinh vĩ để điều chỉnh độ thăng bằng và thẳng đứng  của máy và cần khoan; hai niveau phải đảm bảo về số 0.
· Kiểm tra, tính toán vị trí để đổ đất từ hố khoan đến các thiết bị vận chuyển lấy đất mang đi.
· Kiểm tra hệ thống điện nước và các thiết bị phục vụ, đảm bảo cho quá trình thi công được liên tục không gián đoạn.
· Công tác khoan:
· Trong quá trình khoan đảm bảo cần khoan luôn ở vị trí thẳng đứng. Độ nghiêng của hố khoan không được vượt quá 1% chiều dài cọc.
· Khi khoan qua chiều sâu của ống vách, việc giữ thành hố được thực hiện bằng vữa bentonite.
· Trong quá trình khoan, dung dịch bentonite luôn được đổ đầy vào lỗ khoan. Sau mỗi lần lấy đất ra khỏi lòng hố khoan, bentonite phải được đổ đầy vào trong để chiếm chỗ. Như vậy chất lượng bentonite sẽ giảm dần theo thời gian do các thành phầm của đất bị lắng đọng lại.
· Hai hố khoan ở cạnh nhau phải khoan cách nhau 23 ngày để khỏi ảnh hưởng đến bê tông cọc. Bán kính ảnh hưởng của hố khoan là 6m. Khoan hố mới phải cách hố khoan trước là L=3d và 6m.
· Kiểm tra hố khoan:Kiểm tra độ thẳng đứng và đường kính lỗ cọc. Trong quá trình thi công cọc khoan nhồi việc bảo đảm đường kính và độ thẳng đứng của cọc là điều then chốt để phát huy được hiệu quả của cọc, do đó ta cần đo kiểm tra cẩn thận độ thẳng đứng và đường kính thực tế của cọc. Để thực hiện công tác này ta dùng máy siêu âm để đo.
· Xác nhận độ sâu hố khoan:Trong thực tế người thiết kế chỉ quy định địa tầng và cao độ đặt đáy cọc. Để xác định chính xác điểm dừng người ta dùng một quả dọi đáy bằng đường kính khoảng 5cm buộc vào đầu thước dây thả xuống đáy để chiều sâu hố khoan và kết hợp lấy mẫu cho từng địa tầng khác nhau trong quá trình khoan và ở đoạn cuối cùng nên lấy mấu cho từng gầu khoan.
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Hình ảnh thiết bị kiểm tra đáy hố khoan
· Xử lý cặn lắng đáy hố khoan:
· Phương pháp thổi rửa dùng khí nén: dùng ngay ống đổ Bê tông để làm ống xử lý cặn lắng. Sau khi lắp xong ống đổ Bê tông người ta lắp đầu thổi rửa lên đầu trên của ống. Đầu thổi rửa có 2 cửa, một cửa được nối với ống dẫn để thu hồi dung dịch bentônite và bùn đất từ đáy hố khoan về thiết bị lọc dung dịch, một cửa khác được thả ống khí nén F45, ống này dài khoảng 80% chiều dài của cọc.
· Khi bắt đầu thổi rửa, khí nén được thổi liên tục với áp lực 7 kG/cm2 qua đường ống 45 đặt bên trong ống đổ Bê tông. Khí khí nén ra khỏi ống 45 sẽ quay trở lại thoát lên trên ống đổ tạo thành một áp lực hút ở đáy hố đưa dung dịch bentônite và cặn lắng theo ống đổ Bê tông đến thiết bị lọc và thu hồi dung dịch bentônite. Trong suốt qua trình thổi rửa này phải li trình và áp lực của bentônite lên hố móng không thay đổi. Thời gian thổi rửa thường từ 20 - 30 phút. Sau khi ngừng cấp khí nén, người ta thả dây đo độ sâu. Nếu lớp bùn lắng < 10cm thì tiến hành kiểm tra dung dịch bentônite lấy ra từ đáy hố khoan, lòng hố khoan được coi là sạch khi dung dịch bentônite ở đáy hố khoan thoả mãn:
	Tỷ trọng :  = 1,05 - 1,15(g/cm3).
	Độ nhớt :  = 18 - 45 giây.
	Độ pH = 9 - 12
· Chế tạo và lắp dựng lồng thép
· Sau khi tiến hành vét cặn lắng thô cần kiểm tra lại lượng cặn trong hố khoan, nếu lớp bùn lắng dưới đáy hố khoan không quá 10cm thì mới tiến hành lắp cốt thép
· Chế tạo lồng cốt thép:
· Cốt thép dùng cho cọc phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đông thời phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 1651:1991 [18] và TCVN 1651:1985 [19].
· Khi thi công buộc khung cốt thép, phải đặt chính xác vị trí cốt chủ,cốt đai và cốt đứng khung. Để làm cho cốt thép không bị lệch vị trí trong khi đổ bê tông, bắt buộc phải buộc cốt thép cho thật chắc. Muốn vậy,việc bố trí cốt chủ, cốt đai cốt đứng khung, phương pháp buộc và thiết bị buộc, độ dài của khung cốt thép, biện pháp đề phòng khung cốt thép bị biến dạng, việc thi công ầu nối cốt thép, lớp bảo vệ cốt thép đều phải được cấu tạo và chuẩn bị chu đáo.
· Chế tạo khung cốt thép:
Địa điểm buộc khung cốt thép phải lựa chọn sao cho việc lắp dựng khung cốt thép được thuận tiện, tốt nhất là được buộc ngay tại hiện trường. Do những thanh cốt thép để buộc khung cốt thép tương đối dài nên việc vận chuyển phải dùng ô tô tải trọng lớn, khi bốc xếp phải dùng cẩn cẩu di động. Ngoài ra khi cất giữ cốt thép phải phân loại nhãn hiệu, đường kính độ dài.
· Biện pháp bược cốt chủ và cốt đai:
· Trình tự buộc như sau: Bố trí cự ly cốt chủ như thiết kế cho cọc. Sau khi cố định cốt dựng khung, sau đó sẽ đặt cốt đai theo đúng cự ly quy định, có thể gia công trước cốt đai và cốt dựng khung thành hình tròn, dùng hàn điện để cố định cốt đai, cốt giữ khung vào cốt chủ, cự ly được người thợ điều chỉ cho đúng. Điều cần chú ý là dùng hàn điện làm cho chất lượng thép yếu đi do thay đổi tính chất cơ lý và cấu trúc thép. Chiều dài nối theo thiết kế.
· Giá đỡ buộc cốt chủ: Cốt thép cọc nhồi được gia công sẵn thành từng đoạn với độ dài đã có ở phần kết cấu, sau đó vừa thả vào lỗ vừa nối độ dài.
· Biện pháp gia cố để khung cốt thép không bị biến dạng.
· Hạ lồng cốt thép:
· Trước khi hạ lồng cốt thép, phải kiểm tra chiều sâu hố khoan. Sau khi khoan đợt cuối cùng thì dừng khoan 30 phút, dùng thước dây thả xuống để kiểm tra độ sâu hố khoan.
· Nếu chiều cao của lớp bùn đất ở đáy còn lại 10cm thì phải khoan tiếp. Nếu chiều sâu của lớp bùn đất  10cm thì tiến hành hạ lồng cốt thép.
· Lắp ống đổ bê tông
· Ống đổ Bê tông được lắp ngay sau khi khoan lỗ và hạ lồng thép xong để làm công việc thổi rửa đáy hố khoan.
· Ống đổ Bê tông là ống thép dày khoảng 3mm, đường kính từ 25 - 30 cm được chế tạo thành từng đoạn có môđun cơ bản là 0,5m; 1,0m; 1,5m; 2,0m; 3,0m; 5,0m; 6,0m để có thể tổ hợp lắp ráp tuỳ theo chiều sâu hố khoan.
· Có 2 cách nối ống hiện nay là nối bằng ren và nối bằng cáp. Cách nối bằng cáp được sử dụng rộng rãi hơn và dễ thao tác, nhanh hơn. Chỗ nối thường có gioăng cao su để ngăn dung dịch bentônite thâm nhập vào ống đổ Bê tông và được bôi mỡ để tháo lắp dễ dàng.
· Ống đổ Bê tông được lắp dần từng đoạn từ dưới lên trên. Để lắp ống đổ Bê tông được dễ dàng, thuận tiện người ta sử dụng một hệ giá đỡ đặc biệt qua miệng hố vách, trên giá có 2 nửa vành khuyên có bản lề, miệng của mỗi đoạn ống có đường kính to hơn và khi thả xuống thì bị giữ lại trên 2 nửa vành khuyên này. Vì thế ống đổ Bê tông được treo vào miệng hố vách qua giá đỡ đặc biệt này. Khi nửa vành khuyên trên giá đỡ sập xuống sẽ tạo thành một hình tròn ôm khít tất thân ống đổ Bê tông. Đáy dưới của ống đổ Bê tông được đặt cách đáy hố khoan 20cm để tránh bị tắc ống do đất đá dưới đáy hố khoan nút lại.
· Công tác thổi rửa lòng hố khoan
· Xử lý cặn lắng hạt mịn được thực hiện trước khi đổ bê tông.
· Việc thổi rửa tiến hành theo các bước sau:
· Chuẩn bị:Tập kết ống thổi rửa tại vị trí thuận tiện cho thi công kiểm tra các ren nối buộc.
· Lắp giá đỡ: Giá đỡ vừa dùng làm hệ đỡ của ống thổi rửa vừa dùng để đổ bê tông sau này. Giá đỡ có cấu tạo đặc biệt bằng hai nửa vòng tròn có bản lề ở hai góc. Với chế tạo như vậy có thể dễ dàng tháo lắp ống thổi rửa.
· Dùng cẩu thả ống thổi rửa xuống hố khoan, ống thổi rửa có đường kính 250, chiều dài mỗi đoạn là 3m. Các ống được nối với nhau bằng ren vuông. Một số ống có chiều dài thay đổi 0,5m; 1,5m; 2m để lắp linh động, phù hợp với chiều sâu hố khoan. Đoạn dưới ống có chế tạo vát hai bên để làm cửa trao đổi giữa bên trong và bên ngoài. Phía trên cùng của ống thổi rửa có hai cửa, một cửa nối với ống dẫn 150 để thu hồi dung dich bentonite và cát về máy lọc, một cửa dẫn khí 45, chiều dài bằng 80% chiều dài cọc.
· Tiến hành thổi rửa:
· Bơm khí với áp suất 7atm và duy trì trong suốt thời gian rửa đáy hố. Khí nén sẽ đẩy vật lắng đọng và dung dịch bentonite bẩn về máy lọc. Lượng dung dịch sét bentonite trong hố khoan giảm xuống. Quá trình thổi rửa phải bổ sung dung dịch Bentonite liên tục. Chiều cao của nước bùn trong hố khoan phải cao hơn mực nước ngầm tại vị trí hố khoan là 1,5m để thành hố khoan mới tạo được màng ngăn nước, tạo được áp lực đủ lớn không cho nước từ ngoài hố khoan chảy vào trong hố khoan.
· Thổi rửa khoảng 20  30 phút thì lấy mẫu dung dịch ở đáy hố khoan và giữa hố khoan lên để kiểm tra. Nếu lớp bùn lắng < 10cm thì tiến hành kiểm tra dung dịch bentônite lấy ra từ hố khoan, lòng hố khoan được coi là sạch khi dung dịch ở đáy hố khoan thoả mãn:
Tỷ trọng :  	 = 1,05 - 1,15(g/cm3)
Độ nhớt :  	 = 18 - 45 giây
Độ pH:		pH = 6-11
Độ tách nước < 40 cm3. Và hàm lượng cát c < 6%.
· Công tác đổ bê tông
· Sau khi kết thúc thổi rửa hố khoan và đặt lồng thép không quá 3 giờ cần phải tiến hành đổ Bê tông ngay vì để lâu bùn cát sẽ tiếp tục lắng ảnh hưởng đến chất lượng của cọc.
· Về nguyên tắc đổ Bê tông cọc khoan nhồi là đổ Bê tông dưới nước bằng ống dẫn, cho nên tỷ lệ cấp phối Bê tông phải phù hợp với độ dẻo, độ linh động, độ dính, dễ chảy trong ống dẫn mà không bị gián đoạn, thường người ta dùng loại Bê tông dẻo có độ sụt 13 - 18 cm. Tỷ lệ cát khoảng 45%, lượng ximăng trên 350 kg/m3. Tỷ lệ nước/ximăng nhỏ hơn 50%. Thường người ta dùng Bê tông đá sỏi vì Bê tông đá sỏi dễ chảy hơn Bê tông đá dăm.
· Để tăng cường một số tính chất của Bê tông và thuận lợi trong thi công người ta có thể cho vào Bê tông một số chất phụ gia như chất tăng khí, chất giảm nước hoặc chất đóng rắn chậm.
· Thiết bị sử dụng để đổ Bê tông gồm:
· Bê tông chế tạo sẵn được chở đến bằng xe chuyên dụng.
· Ống dẫn Bê tông xuống tận đáy hố khoan.
· Phễu hứng Bê tông để chuyển xuống ống.
· Giá đỡ ống và phễu.
· Rút ống vách
· Lúc này các giá đỡ, sàn công tác, treo cốt thép vào ống vách đều được tháo dỡ, ống vách được kéo lên từ từ bằng cần cẩu và phải kéo thẳng đứng để tránh xê dịch tim đầu cọc. Có thể phải gắn thêm một thiết bị rung vào ống vách để việc rút ống vách được dễ dàng.
· Sau khi rút ống vách phải lấp cát vào hố cọc nếu cọc sâu lấp hố thu bentônite và làm rào chắn tạm bảo vệ cọc.
· Không được phép rung động hoặc khoan cọc khác trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc đổ Bê tông cọc trong phạm vi 3 lần đường kính cọc và 6m.
1.7.3 Kiểm tra chất lượng cọc
-     Được nêu trong mục 3 phụ lục II.
2 [bookmark: _Toc482270706]Lập biện pháp thi công đất
2.1 Thi công đào đất
2.1.1 Yêu cầu kỹ thuật thi công đào đất
· Trước khi đào đất hố móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước, trước hết là tiẻu nước bề mặt (nước mưa, nước ao, hồ, cống rãnh,.) ngăn không cho chảy vào hố móng công trình. Phải đào mương, khơi rãnh, đắp bờ con trạch,. tùy theo điều kiện dịa hình và tính chất công trình.
· Tiết diện và độ dốc tất cả những mương rãnh tiêu nước phải bảo đảm thoát nhanh lưu lượng nước mưa và các nguồn nước khác, bờ mương r^nh và bờ con trạch phải cao hơn mức nước tính toán là 0,1 m trở lên.
· Độ dôc theo chiều nước chảy của mương rãnh tiêu nước không được nhỏ hơn 0,003 (trường hợp đặc biệt 0,002).
· Khi đào hố móng nằm dưới mực nưóc ngầm thì trong thiết kế tổ cbức xây dựng và thiết kế thi công phải để ra biên pháp tiêu nưóc mặt kết hợp với tiêu nước ngầm trong phạm vi bên trong và bẻn ngoài hố móng. Phải bô' trí hệ thống rãnh tiêu nước, giếng thu nước, vị trí bơm di động và trạm bơm tiêu nước cho từng giai doạn thi công công trình. Trong bất cứ trường hợp nào, nhất thiết không để đọng nước và làm ngập hố móng. Phải bảo vệ sự vẹn toàn địa chất mặt móng. Tất cả hệ thống tiêu nước trong thời gian thi công phải được bảo quản tốt, đảm bảo hoạt động bình thường.
2.1.2 Biện pháp chống sạt lở hố đào
· Công trình có chiều cao tầng hầm nhỏ.
· Trong khu vực tầng hầm và đài móng nằm trọn trong lớp đất sét pha dẻo mềm.
· Lựa chọn phương án đào ao đến cos đáy bê tông lót giằng móng, sau đó đào hố móng độc lập taluy mái dốc thành hố đào chống sạt lở hố đào. Góc mở rộng của mái dốc là 500. Hệ số mái dốc m = 1:1,2.
· Sử dụng cừ larsen để chống đỡ đất tầng hầm.
2.1.3 Tính toán khối lượng đất
· Khối lượng hố móng được chia ra thành các hình lăng trụ để tính thể tích.
· 
Công thức tính thể tích hố móng 
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· Kết quả tính toán được lập thành bảng:
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2.1.4 Phương án thi công đào đất
· Từ khối lượng đào đất tính toán và căn cứ vào điều kiện thi công, lựa chọn phương án đào cơ giới kết hợp với sửa hố móng bằng thủ công.
· Đợt 1: Đào ao bằng máy đào gầu nghịch từ cos tự nhiên (-1,20m) đến cos -4.30m.
· Đợt 2: Sử dụng máy đào mini đào từng hố độc lập đến cos bê tông lót đài, kết hợp đào thủ công. 
· Đất được đào bằng máy, xúc lên ô tô vận chuyển ra nơi quy định. Sau khi đi công đài móng, giằng móng xong tiến hành san lấp ngay. Công nhân thủ công được sử dụng ngay sau khi máy đào đào gần đến cos thiết kế.
· Sau khi đập đầu cọc 1 đoạn 0,75m và sửa xong hố đào đến cos đáy lớp bê tông lót thì tiến hành đổ bê tông lót móng, sau đó lắp dựng ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông đài cọc, giằng móng.
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2.1.5 Lựa chọn máy đào, xe chở đất
· Chọn 1 máy đào:
· Máy đào gầu nghịch dung tích lớn để đào đất đến đáy bê tông lót giằng.
· Máy đào dung tích gầu bé đào hố móng.
· Chọn máy đào gầu nghịch Komatsu – PC300 đào đất đến bê tông lót giằng. Thông số và năng suất của máy nêu trong mục 1.4 phụ lục II.
· Chọn máy đầu đất mini (máy con cua) đào đất hố móng. Thông số và năng suất máy được nêu trong mục 1.4 phụ lục II.
2.1.6 Giải pháp bơm nước mặt, nước mưa phục vụ thi công đất
· Cần tiêu nước bề mặt để khi gặp mưa nước không chảy từ mặt xuống hố đào. Làm rãnh ở mép ao đào để thu nước, phải có rãnh quanh công trình để tránh nước trên bề mặt chảy xuống hố đào, bố trí máy bơm – bơm nước từ các hố móng ra ngoài.
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2.2 Thi công lấp đất
2.2.1 Kỹ thuật thi công lấp đất
· Chất lượng của đất nền ảnh hưởng trực tiếp đến công trình xây dựng trên nó do vậy để đảm bảo chất lượng công trình ta phải tiến hành lấp đất theo đúng các yêu cầu kỹ thuật.
· Khi thi công đắp đất phải đảm bảo đất nền có độ ẩm trong phạm vi khống chế. Nếu đất khô thì tưới thêm nước; đất quá ướt thì phải có biện pháp giảm độ ẩm, để đất nền được đầm chặt, đảm bảo theo thiết kế.
· Với đất đắp hố móng, nếu sử dụng đất đào thì phải đảm bảo chất lượng.
· Đổ đất và san đều thành từng lớp. Trải tới đâu thì đầm ngay tới đó. Không nên rải lớp đất đầm quá mỏng như vậy sẽ làm phá huỷ cấu trúc đất. Trong mỗi lớp đất trải,không nên sử dụng nhiều loại đất.
· Nên lấp đất đều nhau thành từng lớp. Không nên lấp từ một phía sẽ gây ra lực đạp đối với công trình.
· Áp dụng TCVN 4447-2012: Tiêu chuẩn Công tác đất – Thi công nghiệm thu
2.2.2 Khối lượng đất lấp
· Khối lượng đất lấp được tính bằng tổng khối lượng đất đào từ mặt móng và đất lấp bên ngoài tường tầng hầm trừ đi khối lượng bê tông và được tính như sau:


Trong đó khối lượng bê tông đài, giằng được tính toán cụ thể trong mục 4.1 phụ lục II.
2.2.3 Phương án thi công lấp đất
· Do mặt bằng thi công lấp đất chật hẹp, lựa chon phương án thi công lấp đất thủ công, sử dụng đầm cóc Mikasa -4PS để lấp đất khu vực hố móng, giằng và kết hợp sử dụng máy xúc, ủi lấp đất khu vực khe tường tầng hầm.
· Đợt 1: Sau khi tháo dỡ ván khuôn đài móng, giằng móng lấp đất đến cos cao độ đáy bê tông lót tầng hầm, đổ bê tông sàn tầng hầm.
· Đợt 2: Sau khi tháo dỡ ván khuôn vách tầng hầm đổ đất chèn khe tường tầng hầm:
· Lấy từng lớp đất xuống, đầm chặt lớp này rồi mới tiến hành lấp lớp đất khác.
· [bookmark: _Toc482270708]Mỗi lớp đất lấp không quá 25 cm ta tiến hành đầm.
2.2.4 Các sự cố khi thông đào, lấp đất, biện pháp giải quyết
· Đang đào đất, gặp trời mưa làm cho đất bị sụt lở xuống đáy móng. Khi tạnh mưa nhanh chóng lấy hết chỗ đất sập xuống, lúc vét đất sập lở cần chữa lại 15cm đáy hố đào so với cốt thiết kế. Khi bóc bỏ lớp đất chữa lại này (bằng thủ công) đến đâu phải tiến hành làm lớp lót móng bằng bê tông B7,5 đá 4x6 ngay đến đó.
· Khi đào gặp đá "mồ côi nằm chìm" hoặc khối rắn nằm không hết đáy móng thì phải phá bỏ để thay vào bằng lớp cát pha đá dăm rồi đầm kỹ lại để cho nền chịu tải đều.
3 Lập biện pháp thi công bê tông móng, giằng móng
3.1 Công tác chuẩn bị trước khi công bê tông móng
3.1.1 Giác móng công trình, định vị đài, cọc
· Trước thi công phần móng, người thi công phải kết hợp với người đo đạc trải vị trí công trình trong bản vẽ ra hiện trường xây dựng. Trên bản vẽ thi công tổng mặt bằng phải có lưới đo đạc và xác định đầy đủ tọa độ của từng hạng mục công trình. Bên cạnh đó phải ghi rõ cách xác định lưới ô tọa độ, dựa vào các mốc dẫn xuất, cách chuyển mốc vào địa điểm xây dựng. 
· Trải lưới ô trên bản vẽ thành lưới ô trên mặt hiện trường và toạ độ của góc nhà để giác móng. Chú ý đến sự mở rộng do đào dốc mái đất.
· Khi giác móng cần dùng những cọc gỗ đóng sâu cách mép đào 2m. Trên các cọc, đóng miếng gỗ có chiều dày 20mm, rộng 150mm, dài hơn kích thước móng phải đào 400mm. Đóng đinh ghi dấu trục của móng và hai mép móng; sau đó đóng 2 đinh vào hai mép đào đã kể đến mái dốc. Dụng cụ này có tên là ngựa đánh dấu trục móng.
· Căng dây thép (d=1mm) nối các đường mép đào. Lấy vôi bột rắc lên dây thép căng mép móng này làm cữ đào.
· Phần đào bằng máy cũng lấy vôi bột đánh dấu vị trí đào.
3.1.2 Phá bê tông đầu cọc
· Số lượng cọc trên tổng mặt bằng là 29 cọc. Phần đập bỏ 0,75m.
· 
[bookmark: _Toc482270710]Khối lượng bê tông đầu cọc đập bỏ: 
3.2 Lập phương án thi công ván khuôn, cốt thép và bê tông móng, dầm giằng móng
3.2.1 Tính khối lượng bê tông, phân đoạn phân đợt và lựa chọn phương án thi công móng
a. Tính toán khối lượng bê tông
· Khối lượng bê tông móng, giằng móng, sàn tầng hầm được tính toán cụ thể trong mục 4.1 phụ lục II. Kết quả tính như sau:
· Khối lượng bê tông móng, giằng móng V = 192,5 (m3).
· Khối lượng bê tông sàn tầng hầm: V = 104,48  (m3).
b.  Lựa chọn biện pháp thi công móng
· Tiến hành thi công móng theo 2 phân đợt:
· Phân đợt 1:Đổ bê tông đài và giằng đến cos đáy sàn tầng hầm
· Phân đợt 2:Đổ bê tông sàn tầng hầm.
· Bê tông thương phẩm được mua của công ty Cổ phần xây dựng 365 Việt Nam tại trạm trộn số 5: Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội cách công trình khoảng 6 km.
· Chọn máy xe bơm cần J42R4X – 150 của Hàn Quốc có các thông số kỹ thuật như sau
[image: ]
· Thời gian bơm bê tông:
[image: ]
· Chọn xe vận chuyển bê tông: Chọn ô tô có thùng trộn mã hiệu SB – 92B, có các thông số kỹ thuật sau:
	Dung tích thùng trộn (m3)
	Ô tô
cơ sở
	Dung tích thùng nước (m3)
	Công suất động cơ (W)
	Tốc độ quay (v/phút)
	Độ cao đổ phối liệu vào (m)
	Thời gian đổ bê tông ra
tmin (phút)
	Trọng lượng khi có bê tông  (tấn)

	6
	Kamaz - 5511
	0,75
	40
	9-15,5
	3,5
	10
	21,85


· Tính số xe vận chuyển bê tông:


Trong đó:
	n là số xe vận chuyển.
	V là thể tích bê tông của mỗi xe V = 6m3.
	L là đoạn đường xe di chuyển, L = 12 km.
	S là tốc độ di chuyển S = 20 km/h.
	T là thời gian gián đoạn T = 5 phút/h.
	Q là năng suất máy bơm Q = 60 m3/h.
3.2.2 [bookmark: _Toc482270711]Lựa chọn phương án ván khuôn móng
· Sử dụng cốp pha thép: Đảm bảo bề mặt nhẵn, phẳng, khả năng luôn chuyển nhiều lần, có sẵn trên thị trường, đa dạng chủng loại.
· Ưu điểm: Trọng lượng các ván nhỏ, đảm bảo bề mặt ván khuôn phẳng nhẵn, khả năng luân chuyển được nhiều lần.
· Nhược điểm: Vốn đầu ban đầu lớn, không gia công được các chi tiết nhỏ do được định hình.
· [bookmark: _Toc482270712]Các chủng loại ván khuôn được nêu trong mục 4 phụ lục II.
3.3 Tính toán ván khuôn móng M1, giằng móng
3.3.1 Tổ hợp ván khuôn móng
· Đài móng kích thước 1,3x3,7x2m, phân đợt 1 đổ đến chiều cao 1,8m.
· Chọn ván khuôn tổ hợp từ tấm 1: 300x1800mm, tấm 2: 100x1800mm.
· Sử dụng 32 tấm số 1, 4 tấm số 2 ghép thẳng đứng.


3.3.2 Tính toán ván khuốn móng
a. Sơ đồ tính toán
Coi ván khuôn móng là dầm liên tục, nhận các sườn ngang là gối tựa
[image: ]
b. Tải trọng tính toán
[image: ]
c. Kiểm tra cốp pha theo khả năng chịu lực:
-     Cốp pha sử dụng có mô men kháng uốn W = 6,55 cm3.
-     Tải trọng tác dụng lên cốp pha theo dạng phân bố đều có giá trị:


· Mô men trên nhịp dầm liên tục thỏa mãn:


Trong đó:

 là cường độ ván khuôn thép.

 là hệ số điều kiện làm việc của ván khuôn

 Bố trí 3 sường ngang có khoảng cách lsn = 90 (cm) < 106(cm) thỏa mãn điều kiện chịu lực của ván khuôn.
d. Kiểm tra điều kiện biến dạng:
-    Độ võng f được xác định:

	
	Trong đó:
		E = 2,1.104 (kN/cm2) là mô đun đàn hồi của thép.
		I = 28,46 (cm4) là mô men quán tính của cốp pha.
· Độ vọng cho phép

		
3.3.3 Tính toán sườn ngang đỡ cốp pha móng
a. Sơ đồ tính toán
-     Coi sườn ngang là dầm liên tục nhiều nhịp, nhận các sườn đứng làm gối tựa.
[image: ]
b. Tải trọng tính toán:


c. Tính toán theo khảng năng chịu lực:
-   Sử dụng gỗ có kích thước bê ngang là 8x8cm làm sườn ngang.
-   Mô men trên nhịp dầm liên tục là:


Trong đó:

	 là mô men kháng uốn của sườn.

	: cường độ tính toán của thép.



Chọn 7 sườn đứng, khoảng cách giữa các sườn: lsđ = 60cm < 253 cm.
d. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng:
-    Độ võng của sườn đứng:


Trong đó:
	E = 1,1.103 (kN/cm2) là mô đun đàn hồi của gỗ.
	I = 341,33 (cm4) là mô men quán tính của sườn.
· Độ võng cho phép:



 Thỏa mãn điều kiện về độ võng.
3.3.4 Tính toán cốp pha giằng móng
· Đối với cốp pha giằng ta chỉ cần ghép 2 bên thành, đáy giằng đã có bê tông lót.Chọn cốp pha thành là các loại có kích thước khác nhau ghép hỗn hợp vì có chiều dài giằng khác nhau. Cốp pha giằng khai triển theo phương ngang.
· Theo chiều cao thành giằng ta chọn 2 tấm (200x1500x55) và (300x1500x55) cho mỗi bên, xếp nằm ngang theo chiều dài giằng móng. Có W = 10,85 cm3 và  I = 46,09 cm4
· Trong quá trình thi công ván khuôn nếu có chỗ nào thiếu hụt ta dùng các miếng gỗ để chèn vào cho kín khít.
[image: ]
Cấu tạo cốp pha giằng móng
a. Sơ đồ tính
Cốp pha thành giằng được tính như dầm liên tục nhiều nhịp nhận thanh nẹp đứng làm gối tựa.
[image: ]
b. Tải trọng tác dụng
[image: ]
· Tải trọng tính toán:


c. Tính toán theo khảng năng chịu lực:
-     Mô men trên nhịp dầm liên tục là:


Trong đó:

	 là mô men kháng uốn của cốp pha thành.

	: cường độ tính toán của thép.



Chọn khoảng cách giữa các sườn đứng: lsđ = 75cm < 138 cm.
d. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng:
· Độ võng:


Trong đó:
	E = 2,1.104 (kN/cm2) là mô đun đàn hồi của thép.
	I = 46,09 (cm4) là mô men quán tính của cốp pha thành.
· Độ võng cho phép:


· 
[bookmark: _Toc482270713] thỏa mãn điều kiện về độ võng
3.4 Biện pháp gia công và lắp dựng ván khuôn móng, giằng móng
· Ván khuôn đài cọc được chế tạo sẵn thành từng modun theo từng mặt bên móng vững chắc theo thiết kế ở bên ngoài hố móng.
· Dùng cần cẩu,kết hợp với thủ công để đưa ván khuôn tới vị trí của từng đài.
· Khi cẩu lắp chú ý nâng hạ ván khuôn nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh gây biến dạng cho ván khuôn.
· Căn cứ vào mốc trắc đạc trên mặt đất, căng dây lấy tim của từng đài.
· Ghép ván thành hộp:
· Xác định trung điểm các cạnh ván khuôn, qua các trung điểm đó đóng 2 thước gỗ vuông góc với nhau thả dọi theo dây căng xác định tim cột sao cho các cạnh thước đi qua các trung điểm trùng với điểm dóng của dọi.
· Cố định các tấm ván khuôn với nhau theo đúng vị trí thiết kế bằng cọc cữ, neo và cây chống.
· Kiểm tra chất lượng bề mặt và ổn định của ván khuôn.
· Dùng máy thuỷ bình hay máy kinh vĩ, thước, dây dọi để đo lại kích thước, cao độ của các đài.
· [bookmark: _Toc482270714]Kiểm tra tim và cao trình đảm bảo không vượt quá sai số cho phép.
3.5 Biện pháp gia công lắp dựng cốt thép móng, giằng móng
3.5.1 Gia công cốt thép
· Gia công cốt thép phải được tiến hành ở khu vực riêng, xung quanh có rào chắn  và biển báo.
· Cắt, uốn, kéo cốt thép phải dùng những thiết bị chuyên dùng, phải có biện pháp ngăn ngừa thép văng khi cắt cốt thép có đoạn dài hơn hoặc bằng 0,3 m.
· Bàn gia công cốt thép phải được cố định chắc chắn, nếu bàn gia công cốt thép có công nhân làm việc ở hai giá  thì ở giữa phải có lưới thép bảo vệ cao ít nhất là 1,0 m. Cốt thép đã làm xong phải để đúng chỗ quy định.
· Khi nắn thẳng cốt thép tròn cuộn bằng máy phải che chắn bảo hiểm ở trục cuộn trước khi mở máy,hãm động cơ khi đưa đầu nối thép vào trục cuộn.
· Khi gia công cốt thép và làm sạch rỉ phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân.
· Trước khi chuyển những tấm lưới khung cốt thép đến vị trí lắp đặt phải kiểm tra các mối hàn, nút buộc. Khi cắt bỏ những phần mép thừa ở trên cao công nhân phải đeo dây an toàn, bên dưới phải có biển báo. Khi hàn cốt thép chờ cần tuân theo chặt chẽ quy định của quy phạm.
· Buộc cốt thép phải dùng dụng cụ chuyên dùng, cấm buộc bằng tay thép trong thiết kế.
· Nối thép: việc nối buộc (chồng lên nhau) đối với các loại công trình được thực hiện theo quy định của thiết kế. Không nối ở chỗ chịu lực lớn và chỗ uốn cong. Trong 1 mặt cắt ngang của tiết diện ngang không quá 25% tổng diện tích của cốt thép chịu lực đối với thép tròn trơn và không quá 50% đối với thép có gờ. Việc nối buộc phải  thoả mãn  yêu cầu: Chiều dài nối theo quy định của thiết kế, dùng dây thép mềm  d = 1mm để nối, cần buộc ở 3 vị trí: giữa và 2 đầu.
3.5.2 Lắp dựng cốt thép
· Sau khi đổ bê tông lót móng khoảng 2 ngày ta tiến hành đặt cốt thép đài móng.
· Cốt thép đài được gia công thành lưới theo thiết kế tại đáy đài.
· Khi lắp dựng cần thoả mãn các yêu cầu:
· Các bộ phận lắp trước không gây trở ngại cho các bộ phận lắp sau. Có biện pháp giữ ổn định trong quá trình đổ bê tông.
· Các con kê để ở vị trí thích hợp tuỳ theo mật độ cốt thép nhưng không quá 1m con kê bằng chiều dày lớp bê tông bảo vệ và làm bằng vật liệu không ăn mòn công trình, không phá huỷ bê tông.
· [bookmark: _Toc482270715]Sai lệch về chiều dày lớp bê tông bảo vệ không quá 3 mm khi a < 15mm và 5mm đối với a > 15mm.
3.5.3 Nghiệm thu trước khi đổ bê tông
· Kiểm tra và nghiệm thu ván khuôn móng:
· Sau khi lắp dựng, chỉnh giằng chống ổn định ta tiến hành nghiệm thu ván khuôn trước khi đổ bê tông:
· Các tấm ghép không có kẽ hở, độ cứng của tấm đảm bảo yêu cầu, mặt phải của tấm bằng phẳng không bị cong vênh, không bị thủng.
· Kiểm tra độ chặt, kín khít giữa các tấm ván khuôn và giữa ván khuôn với mặt nền.
· Kiểm tra tim cốt của vị trí kết cấu, hình dạng, kích thước, 
· Kiểm tra độ ổn định, bền vững của hệ thống khung, dàn đảm bảo phương pháp lắp ghép đúng thiết kế thi công.
· Kiểm tra hệ thống dàn giáo thi công, độ vững chắc của hệ thống giáo, sàn, công tác đảm bảo yêu cầu.
· Kiểm tra và nghiệm thu cốt thép:
· Sự phù hợp của các loại cốt thép đưa vào sử dụng so với thiết kế.
· Sự phù hợp về việc thay đổi cốt thép so với thiết kế. 
· Vận chuyển và lắp dựng cốt thép. 
· Sự phù hợp của phương tiện vận chuyển đối với sản phẩm đã gia công.
· Chủng loại, vị trí, kích thước và số lượng côt thép đã lắp dựng so với thiết kế.
· Sự phù hợp của các loại thép chờ và chi tiết đặt sẵn so với thiết kế.
· Sự phù hợp của các loại vật liệu con kê, mật độ các điểm kê và sai lệch chiều dày lớp bê tông bảo vệ so với thiết kế.
· Trình tự, yêu cầu phương pháp kiểm tra công tác côt thép thực hiện theo quy định.
· [bookmark: _Toc482270716]Việc nghiệm thu công tác côt thép phải tiến hành tại hiện trường theo yêu cầu của điều 4.7.1 và trong bảng 10 TCVN 4453 : 1995.
3.6 Thi công bê tông móng, giằng móng
3.6.1 Các yêu cầu với bê tông
· Vữa bê tông phải được trộn điều, đúng cấp phối, Thời gian trộn và đầm phải ngắn nhất và nhỏ hơn thời gian đông kết của bê tông. Vữa bê tông phải đảm bảo đúng độ sụt.
· Lựa chọn phương tiện vận chuyển bê tông phải phù hợp. Phương tiện vận chuyển phải kín khít không làm mất nước xi măng và vương vãi dọc đường.
· Tuyệt đối tránh sự phân tầng của bê tông.
· Chỉ được đổ bê tông khi cốt thép, cốp pha đã được thi công thiết kế, được hội đồng nghiệm thu ký biên bản cho phép đổ bê tông.
· Phải có kế hoạch cung ứng đủ bê tông cho một đợt đổ.
· Chuẩn bị đầy đủ nhân lực và có biện pháp tránh mưa.
3.6.2 Chọn máy đầm bê tông
· Với khối lượng bê tông V = 317,1 m3 chọn đầm dùi loại U50 có các thông số kỹ thuật như sau:
[image: ]
3.6.3 Hướng đổ, thứ tự đổ:
· Xuất phát từ móng M2 trục D-4 kết thúc ở móng M1 trục A-4, chọn vị trí máy đổ cách taluy hố đào 3m đảm bảo khoảng taluy tới chân máy không dưới 1m.
· Đổ bê tông theo 2 đợt:
· Đợt 1: Đổ bê tông giằng móng và đài móng đến cos đáy bê tông sàn tầng hầm
· Đợt 2: Đổ bê tông sàn tầng hầm
3.6.4 Kỹ thuật đổ bê tông
· Sau khi kiểm tra ván khuôn, cốt thép xong thì bắt đầu đổ bê tông. 
· Đài cọc có chiều dày bê tông ân80cm nên phân đổ 4 lớp, 3 lớp dưới mỗi lớp dày 50cm, lớp trên cùng dày 30cm.
· Dùng bê tông bơm trực tiếp vào đài cọc.
· Công nhân thả đầm dùi xuống đầm bê tông, thời gian đầm tại mỗi vị trí là 25 giây
3.6.5 Kỹ thuật đầm bê tông
· Khi đầm, đầm dùi phải ăn sâu vào lớp bê tông trước (lớp dưới  từ 5 - 10 cm) để tạo liên kết cho các lớp. Cần đầm đúng quy trình không nên đầm quá lâu và cũng không được đầm quá  nhanh ở một vị trí. Khi đưa đầm ra khỏi vị trí đầm để chuyển sang vị trí khác phải đưa từ từ và không tắt động cơ đầm, nhằm tránh để lại lỗ rỗng trong bê tông đã được đầm. Đầm theo lưới ô vuông, mỗi bước di chuyển của đầm không vượt quá 1,5 R ( R = 30-40 cm là bán kính ảnh hưởng của đầm).
· Khi đầm nên đầm thẳng góc với mặt phẳng của khối vữa cần đầm. Thời gian đầm tại mỗi vị trí từ 20 - 40 giây.
· Đầm lớp sau cắm vào lớp trước 5-10cm.
· Thời gian đầm tại một vị trí là 15 đến 30 giây.
· Cho máy chạy trước khi hạ đầm và rút đầm ra khỏi bê tông mới tắt máy.
· Chiều dày của mỗi lớp bê tông đổ để đầm không được vượt qua 3/4 chiều dài đầu rung của đầm.
· Khoảng cách giữa 2 lần đầm không quá 1,5r (với r là bán kính ảnh hưởng của đầm dùi)
· Vị trí đầm cách ván khuôn khoảng l thỏa mãn: 2d < l < 1,5r.
· Chú ý: 
· Dấu  hiệu chứng tỏ đã đầm xong là không thấy vữa sụt lún rõ ràng, trên mặt bằng phẳng.
· Nếu thấy có nước đọng thành vũng chứng tỏ vữa bê tông đã bị phân tầng do dầm quá lâu tại 1 vị trí.
·  Không được để đầm chạm vào cốt thép gây ra sai lệch vị trí cốt thép, có thể làm giảm sự ninh kết, của phần bê tông vùng lân cận.
· Không được để đầm chạm mạnh và lâu vào ván khuôn gây ra biến hình ván khuôn, có thể làm hư hỏng ván khuôn.
3.6.6 Bảo dưỡng bê tông móng, giằng móng
· Bảo dưỡng bê tông: Sau khi đổ bê tông từ 4 - 8 giờ (bê tông đã se cứng mặt) tiến hành tưới nước bảo dưỡng bê tông, phải tưới nước bảo dưỡng bê tông thường xuyên, phải giữ cho bề mặt bê tông luôn ẩm ướt, không để cho bê tông có hiện tượng trắng mặt, không để ván khuôn gỗ bị nứt nẻ sẻ làm bê tông nứt theo.
· Thời gian bảo dưỡng bê tông phụ thuộc vào từng vùng. Dưới đây là bản đồ phân vùng bảo dưỡng bê tông.
· Công tác bảo dưỡng bê tông tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 8828 – 2011: Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
· Công trình thi công ở Hà nội thuộc vùng A theo bảng phân vùng khí hậu bảo dưỡng bê tông. Thời gian bảo dưỡng bê tông phải tiến hành như sau:
· Khi thi công vào mùa nóng:thời gian bảo dưỡng cần thiết là 4 ngày đêm, cường độ bảo dưỡng tới hạn.
· Khi thi công vào mùa lạnh: thời gian bảo dưỡng cần thiết là 2 ngày đêm, cường độ bảo dưỡng tới hạn. 
· Sử dụng bao tải che phủ bề mặt bê tông.
· Lần đầu tiên tưới nước cho bê tông là 4h khi đổ xong bê tông. 
· Hai ngày đầu cứ sau 2 tiếng đồng hồ tưới nước một lần. 
· Những ngày sau cứ 3-10 tiếng tưới nước 1 lần tuỳ theo điều kiện thời tiết.
· Bê tông phải được bảo dưỡng trong suốt thời gian quy định, để tránh cho bê tông nứt nẻ bề mặt móng và tạo điều kiện cho bê tông phát triển cường độ theo yêu cầu. 
· Trong quá trình bảo dưỡng bê tông tuỳ theo tình hình cụ thể mà có những biên pháp khác nhau nhằm đảm bảo quá trình cố kết của khối bê tông.
3.6.7 Tháo dỡ ván khuôn
· Ván khuôn thành móng sau khi đổ bê tông 1 đến 1,5 ngày khi mà đổ bê tông đạt cường độ 25 kg/ cm3 thì tiến hành tháo dỡ ván khuôn thành móng. Việc tháo dỡ tiến hành ngược với khi lắp dựng.
· Khi tháo ván khuôn phải có các biện pháp tránh va chạm hoặc chấn động làm hỏng mặt ngoài hoặc sứt mẻ các góc của bê tông và phải đảm bảo cho ván khuôn không bị hư hỏng.
IV THI CÔNG PHẦN THÂN
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4. [bookmark: _Toc482270718]Giải pháp công nghệ
1.1 Ván khuôn, cây chống
· Lựa chọn loại ván khuôn thép như phần móng, giằng móng. Các thông số ván khuôn nêu trong mục 4 phụ lục II.
· Chọn giáo chống sàn: sử dụng giáo PAL
· Chọn cây chống sàn: sử dụng cây chống kim loại. Do chiều cao tầng là 3,3m nên lựa chọn cây chống K – 104 có các thông số kích thước cơ bản như sau:
[image: ]
1.2 Phương án sử dụng ván khuôn
· Sử dụng biện pháp thi công ván khuôn 2,5 tầng: bố trí hệ cây chống và ván khuôn hoàn chỉ cho tầng 5, tầng 6, tầng 4 tháo toàn bộ ván khuôn và chống lại 50% cây chống bằng cây chống đơn
1.3 Giải pháp tổng thể thi công bê tông
· Thi công bê tông cột
· Khối lượng bê tông, ván khuôn cột, vách tầng 5 được tính toán trong mục 5.2.2 phụ lục II.
· Diện tích ván khuôn: S = 177,6 (m2)
· Thể tích bê tông: S = 26,1 (m3)
· Khối lượng bê tông cột, vách tương đối lớn nên sử dụng bê tông thương phẩm. Thi công đổ bê tông cột, vách bằng bơm bê tông, sử dụng đầm dùi để thi công cột.
· Thi công bê tông dầm, sàn
· Khối lượng bê tông, ván khuôn dầm sàn tầng 6 được tính toán cụ thể trong mục 5.3.2 phụ lục II. 
· Diện tích ván khuôn: S = 800,2 (m2)
· Thể tích bê tông: S = 101,7 (m3)
· Khối lượng bê tông dầm sàn tương đối lớn nên sử dụng bê tông thương phẩm. Thi công đổ bê tông dầm sàn bằng bơm bê tông, sử dụng đầm dùi, đầm bàn để thi công bê tông dầm sàn tầng 6.
1 [bookmark: _Toc482270719]Tính toán ván khuôn, cây chống
2.1 Tính toán ván khuôn, cây chống cột
2.1.1 Cấu tạo ván khuôn cột
· Tổ hợp ván khuốn theo phương đứng, kích thước 200x1500x55mm.
· Cột tiết diện 600x600mm nên mỗi cạnh cần 3 tấm ván khuôn.
2.1.2 Tính toán ván khuôn cột
a. Sơ đồ tính toán
· Cốp pha cột tính toán như 1 dầm liên tục nhiều nhịp được đỡ bở các gối tựa tại các gông cố định. Ta có sơ đồ:
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b. Tải trọng tính toán
[image: ]
c. Tính toán theo khả năng chịu lực
· 
Tải trọng tính toán: 
· Theo điều kiện khả năng chịu lực:


Trong đó:

	 là mô men kháng uốn của cốp pha thành.

	: cường độ tính toán của thép.



Chọn khoảng cách giữa các gông: lg = 60cm < 120 cm.
d. Kiểm tra điều kiện biến dạng
· Kiểm tra theo điều kiện biến dạng:
· Độ võng:


Trong đó:
	E = 2,1.104 (kN/cm2) là mô đun đàn hồi của thép.
	I = 17,63 (cm4) là mô men quán tính của cốp pha thành.
· Độ võng cho phép:


· 
 thỏa mãn điều kiện về độ võng.
2.1.3 Kiểm tra khả năng chịu lực của cây chống xiên
· Ta dùng cây chống đơn bằng thép chống cho cột.
· Công trình thuộc Hà Nội nên nằm thuộc vùng gió II-B .Theo tiêu chuẩn TCVN 2737-95 thì ta có W0=95 kG/m2.
· Sơ đồ làm việc của cây chống xiên cho ván khuôn cột như hình vẽ :
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· Tải trọng gió gây ra lực phân bố đều trên cột gồm 2 thành phần: gió đẩy và gió hút:


	Trong đó:

		
		b = 0,6m là bề rộng cạnh đón gió lớn nhất của cột.
		Nn = 1,2 là hệ số vượt tải.
		k là hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao và dạng địa hình. Tra bảng 2-6 TCVN 2737-1995 ta có H = 21,8m từ đó nội suy được k = 1,15
		c là hệ số khí động, với gió đẩy c = 0,8; gió hút c = 0,6.

	
· Quy tải trọng phân bố thành lực tập trung tại nút:




Vậy cây chống đơn đảm bảo khả năng chịu lực
· Sử dụng cây chống đơn kim loại V1 LENEX.
· Tính thép neo cột

Diện tích tiết diện thép neo thỏa mãn: 
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2.2 Tính toán ván khuôn cây chống đỡ dầm
2.2.1 Cấu tạo ván khuôn dầm
[image: ]
· Sử dụng ván khuôn thép định hình làm ván khuôn dầm. Tiết diện dầm (300x700)mm sử dụng ván khuôn đáy rộng 300mm, ván khuôn thành 2 tấm rộng 300mm.
2.2.2 Tính toán ván khuôn đáy dầm
a. Sơ đồ tính
· Xem ván khuôn đáy dầm là 1 dầm liên tục nhiều nhịp nhận các đà ngang làm gối tựa. Sơ đồ như hình vẽ:
[image: ]
b. Tải trọng tác dụng
· Tải trọng tính toán được lập thành bảng:
[image: ]
c. Tính toán điều kiện chịu lực
· 
Tải trọng tính toán: 
· Theo điều kiện khả năng chịu lực:


Trong đó:

	 là mô men kháng uốn của cốp pha thành.

	: cường độ tính toán của thép.



Chọn khoảng cách giữa các gông: lđn = 60cm < 112 cm.
d. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng
· Kiểm tra theo điều kiện biến dạng:
· Độ võng:


Trong đó:
	E = 2,1.104 (kN/cm2) là mô đun đàn hồi của thép.
	I = 28,46 (cm4) là mô men quán tính của cốp pha thành.
· Độ võng cho phép:


· 
 thỏa mãn điều kiện về độ võng.
2.2.3Tính toán ván khuôn thành dầm
a. Sơ đồ tính
· Coi ván khuôn thành dầm là một dầm liên tục nhận các nẹp đứng làm gối tựa. Ta có sơ đồ tính như sau:
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b. Tải trọng tác dụng
· Tải trọng thiết kế được lập thành bảng:
[image: ]
c. Tính toán theo khả năng chịu lực
· 
Tải trọng tính toán: 
· Theo điều kiện khả năng chịu lực:


Trong đó:

	 là mô men kháng uốn của cốp pha thành.

	: cường độ tính toán của thép.



Chọn khoảng cách giữa các gông: lđn = 60cm < 123 cm.
d. Kiểm tra điều kiện biến dạng
· Độ võng:


Trong đó:
	E = 2,1.104 (kN/cm2) là mô đun đàn hồi của thép.
	I = 28,46 (cm4) là mô men quán tính của cốp pha thành.
· Độ võng cho phép:


· 
 thỏa mãn điều kiện về độ võng.
2.2.4 Tính toán đà ngang đỡ dầm
a. Sơ đồ tính toán
· Coi đà ngang là 1 dầm đơn giản nhận đà dọc làm gối tựa ta có sơ đồ tính như sau:
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b. Tải trọng tính toán
· Tải trọng tập trung: 




· Lực phân bố đều: là trọng lượng bản thân của đà ngang gỗ tiết diện bxh = 100x100mm.




c. Tính toán theo khả năng chịu lực
· Theo điều kiện khả năng chịu lực: Chọn khoảng cách 2 đà dọc là lđd = 120cm


Trong đó:

	 là mô men kháng uốn của đà ngang.

	: cường độ tính toán của gỗ.

Khoảng cách giữa các đà dọc đã chọn là hợp lý
d. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng
· Độ võng:


Vậy đà ngang đỡ dầm đảm bảo điều kiện về độ võng
2.2.5 Tính toán đà dọc đỡ dầm
a. Sơ đồ tính toán
· Coi đà dọc là 1 dầm liên tục nhiều nhịp, nhận các đầu cây chống đơn làm gối tựa. Ta có sơ đồ tính như sau:
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b. Tải trọng tính toán
· Chọn đà dọc có kích thước 100x100mm. Tải trọng bản thân đà dọc:




· Tải trọng do đà ngang truyền vào


c. Tính toán theo khả năng chịu lực
· Theo điều kiện khả năng chịu lực: Chọn khoảng cách 2 cây chống là lch = 120cm


Trong đó:

	 là mô men kháng uốn của đà dọc.

	: cường độ tính toán của gỗ.

Khoảng cách giữa các cây chống đã chọn là hợp lý
d. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng
· Độ võng:






Vậy đà ngang đỡ dầm đảm bảo điều kiện về độ võng
2.2.6 Kiểm tra khả năng chịu lực của cây chống
· Tải trọng tác dụng lên cây chống đỡ dầm:


· [bookmark: _Toc482270721]Vậy cây chống đơn đỡ dầm đảm bảo điều kiện khả năng chịu lực.
2.3 Tính toán thiết kế ván khuôn cây chống đỡ sàn
2.3.1 Tính toán ván khuôn sàn
· Sử dụng ván khuôn định hình kích thước 200x1800x55mm, 200x1500x55mm; hệ chống giáo PAL làm chống đỡ ván khuôn sàn.
a. Sơ đồ tính toán
· Coi ván khuôn sà là dầm liên tục nhiều nhịp chịu tai trong phân bố đều, nhận các đà ngang làm gối tựa, ta được sơ đồ tính như sau:
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b. Tải trọng tính toán
· Tải trọng tính toán được lập thành bảng
[image: ]
· Cắt dải bản rộng 1m để tính toán.
· 
Tải trọng tính toán: 
c. Tính toán theo khả năng chịu lực
· Chọn khoảng cách giữa các đà ngang là 60cm.
· Theo điều kiện khả năng chịu lực:


Trong đó:

	 là mô men kháng uốn của ván khuôn đáy sà.

	: cường độ tính toán của thép.

Vậy khoảng cách giữa các đà ngang đã chọn là hợp lý
d. Kiểm tra điều kiện độ võng
· Độ võng:


Trong đó:
	E = 2,1.104 (kN/cm2) là mô đun đàn hồi của thép.
	I = 100,1 (cm4) là mô men quán tính của ván khuôn đáy sàn.
· Độ võng cho phép:


· 
 thỏa mãn điều kiện về độ võng.
2.3.2 Tính toán đà ngang đỡ ván khuôn sàn
a. Sơ đồ tính toán
· Coi đà ngang đỡ sàn là 1 dầm liên tục nhiều nhịp, nhận các đà dọc làm gối tựa. Ta có sơ đồ tính như sau:
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b. Tải trọng tính toán
· Chọn đà ngang bằng gỗ, có kích thước 100x100mm.




c. Tính toán theo khả năng chịu lực
· Chọn khoảng cách giữa các đà dọc là 120cm.
· Theo điều kiện khả năng chịu lực:


Trong đó:

	 là mô men kháng uốn của đà ngang.

	: cường độ tính toán của gỗ.

Vậy khoảng cách giữa các đà dọc đã chọn là hợp lý
d. Kiểm tra điều kiện độ võng
· Độ võng:


Trong đó:
	E = 1,1.105 (kN/cm2) là mô đun đàn hồi của gỗ.
	I = 833,33 (cm4) là mô men quán tính của đà ngang.
· Độ võng cho phép:


· 
 thỏa mãn điều kiện về độ võng.
2.3.3 Tính toán đà dọc đỡ đà ngang
a. Sơ đồ tính toán
· Coi đà dọc là dầm liên tục nhiều nhịp chịu tải trọng tập trung, nhận các đầu giáo PAL làm gối tựa. Ta có sơ đồ tính sau:
[image: ]
b. Tải trọng tính toán
· Lực tập trung do đà ngang truyền vào




· Chọn kích thước đà dọc là 100x120mm. Lực phân bố đều do tải trọng bản thân đà dọc:




c. Tính toán theo khả năng chịu lực
· Theo điều kiện khả năng chịu lực:


Trong đó:

	 là mô men kháng uốn của đà dọc.

	: cường độ tính toán của gỗ.

Vậy đà dọc đảm bảo khả năng chịu lực

d. Kiểm tra điều kiện độ võng
· Độ võng:


Trong đó:
	E = 1,1.103 (kN/cm2) là mô đun đàn hồi của gỗ.
	I = 1440 (cm4) là mô men quán tính của đà dọc.
· Độ võng cho phép:



 thỏa mãn điều kiện về độ võng.
2.3.4 Kiểm tra khả năng chịu lực của cây chống
· Tải trọng tác dụng vào giáo PAL:


Vậy cây giáo PAL đỡ sàn đảm bảo khả năng chịu lực.
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3.1 Tính khối lượng công tác
· Khối lượng bê tông, ván khuôn cột, dầm, sàn tầng 5 đã được tính trong phần giải pháp công nghệ. Các số liệu được tổng hợp lại trong bảng sau:
[image: ]
3.1.1 Chọn phương tiện vận chuyển lên cao
a. Chọn cần trục tháp
· Cần trục được chọn hợp lý là đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, giá trình rẻ.
· Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cầu trục là: mặt bằng thi công, hình dáng kích thước công trình, khối lượng vận chuyển, giá thành thuê máy.
· Tính toán các thông số để lựa chọn cần trục:
· 
Chiều cao nâng vật: 

Trong đó:  là chiều cao công trình tính từ cos tự nhiên.

		 là khoảng cách an toàn.

		 là chiều cao của kết cấu đổ bê tông.

		 là chiều cao của thiết bị treo buộc.
· Bán kính nâng vật: 


	Trong đó:

		 là chiều dài công trình.

		 là chiều rộng công trình.
		A là khoảng cách từ tâm cần trục tháp đến mép công trình.

		
		Với 	rc = 5m là chiều rộng chân đế.
			Lat = 1m là khoảng cách an toàn
			Ldg = 2,5m là chiều rộng dàn giáo + khoảng lưu không để thi công.


[image: ]
· Căn cứ vào các thông số đã tính được ta chọn cần trục TC 5616 với các thông số sau được nêu trong mục 1.5 phụ lục II.
b. Chọn vận thăng lồng
· Do quy mô công trình không lớn nên sử dụng vận thăng lồng NTP - SC100 với các thông số kỹ thuật được nêu trong mục 1.6 phụ lục II.
c. Lựa chọn máy bơm bê tông
· Chọn xe bơm cần J42R4X-150 như phần thi công bê tông móng
· Số giờ bơm bê tông cột, vách tầng 5 được tính toán cụ thể trong mục 1.7 phụ lục II.
d. Lựa chọn và tính toán số xe chở bê tông
· Chọn ô tô KAMAZ – 5511 như phần thi công bê tông móng.
· Số xe trộn cần thiết để đổ bê tông được tính toán cụ thể trong mục 1.8 phụ lục II.
3.1.2 Chọn máy đầm
· Chọn máy đầm dùi loại U50 như phần thi công bê tông móng.
· Năng suất dầm dùi được xác đinh cụ thể trong mục 1.9 phụ lục II.
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4.1 Yêu cầu chung đối với công tác gia công lắp dựng cốt thép
· Cốt thép trong bê tông cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5574:2012 và TCVN1651:1985.
· Các thép nhập khẩu cần có chứng chỉ kỹ thuật đồng thời phải được thí nghiệm theo TCVN.
· Trước khi sử dụng cốt thép cần đựơc thí nghiệm để xác định các thông số kỹ thuật như: giới hạn bền, giới hạn chảy của thép.
· Cốt thép trong bê tông cốt thép ,trước khi gia công và trước khi đổ bê tông bề mặt sạch,không dính buồn dầu mỡ,không có vẩy sắt ,lớp gỉ.
· Các thanh thép bị thu hẹp hay bị giảm yếu tiết diện do làm sạch hay các nguyên nhân khác thì không vượt quá giới hạn cho phép 2% đường kính.
· Cốt thép đêm ra công trường phải được bảo quản không để bị oxy hoá hay gỉ.
· Khi gia công và lắp dựng cần tuân thủ theo các yêu cầu sau:
·  Cốt thép dùng đúng số hiệu, chủng loại, đường kính, kích thước và số lượng.
· Cốt thép được đặt đúng vị trí theo thiết kế đã quy định.
· Cốt thép phải sạch, không han gỉ.
· Khi gia công cắt, uốn, kéo, hàn cốt thép tiến hành đúng theo các quy định với từng chủng loại, đường kính để tránh không làm thay đổi tính chất cơ lý của cốt thép. Dùng tời, máy tuốt để nắn thẳng thép nhỏ. Thép có đường kính lớn thì dùng vam thủ công hoặc máy uốn.
4.2 Biện pháp gia công cốt thép
· Công trình có khối lượng thép không nhiều, đường kính cây thép không quá lớn do vậy sử biện pháp gia công cốt thép bằng thủ công kết hợp với một số máy cắt uốn.
· Các bước gia công cốt thép:
· Làm thẳng.
· Cạo gỉ.
· Cắt cốt thép theo thiết kế.
· Uốn thép theo thiết kế.
· Nối cốt thép. 
4.3 Biện pháp lắp dựng cốt thép cột
· Kiểm tra tim, trục của cột, vận chuyển cốt thép đến từng cột, tiến hành lắp dựng dàn giáo, sàn công tác.
· Đếm đủ số lượng cốt đai lồng trước vào thép chờ cột.
· Nối cốt thép dọc với thép chờ bằng phương pháp nối buộc. Nối buộc cốt đai theo đúng khoảng cách thiết kế, sử dụng sàn công tác để buộc cốt đai ở trên cao. Mối nối buộc cốt đai phải đảm bảo chắc chắn để tránh làm sai lệch, xộc xệch khung thép.
· Cần buộc sẵn các viên kê bằng bê tông có râu thép vào các cốt đai để đảm bảo chiều dày lớp bê tông bảo vệ, các điểm kê cách nhau 60cm.
· Chỉnh tim cốt thép sao cho đạt yêu cầu để chuẩn bị lắp dựng ván khuôn.
4.4 Biện pháp lắp dựng cốt thép dầm, sàn
· Cốt thép dầm được đặt trước sau đó đặt cốt thép sàn.
· Đặt dọc hai bên dầm hệ thống ghế ngựa mang các thanh đà ngang. Đặt các thanh thép cấu tạo lên các thanh đà ngang đó. Luồn cốt đai được san thành từng túm, sau đó luồn cốt dọc chịu lực vào. Tiến hành buộc cốt đai vào cốt chịu lực theo đúng khoảng cách thiết kế. Sau khi buộc xong, rút đà ngang hạ cốt thép xuống ván khuôn dầm.
· Trước khi lắp dựng cốt thép vào vị trí cần  chú ý đặt các con kê có chiều dày bằng chiều dày lớp bê tông bảo vệ được đúc sẵn tại các vị trí  cần thiết tại đáy ván khuôn.
· Cốt thép sàn được lắp dựng trực tiếp trên mặt ván khuôn. Rải các thanh thép chịu mô men dương trước, dùng thép (1-2)mm buộc thành lưới , sau đó là lắp cốt thép chịu mô men âm. Cần có sàn công tác và hạn chế đi lại trên sàn để tránh dẫm đè lên thép trong quá trình thi công.
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5.1 Các yêu cầu chung khi lắp dựng ván khuôn cây chống
· Ván khuôn phải được chế tạo đúng hình dáng kích thước của các bộ phận kết cấu. Ván khuôn phải đảm bảo khả năng chịu lực theo yêu cầu.
· Ván khuôn phải đảm bảo yêu cầu tháo,lắp một cách dễ dàng.
· Ván khuôn không được cong vênh, hay nứt nẻ để khỏi mất nước xi măng.
· Vận chuyển ván khuôn dầm sàn bằng vận thăng kết hợp với cần trục tháp. Khi vận chuyển lên xuống phải nhẹ nhàng, tránh va chạm xô đẩy làm ván khuôn bị biến dạng.
· Ván khuôn được ghép phải kín khít, đảm bảo không mất nước xi măng khi đổ và đầm bê tông.
· Phải làm vệ sinh sạch sẽ ván khuôn và trước khi lắp dựng phải quét một lớp dầu chống dính để công tác tháo dỡ sau này được thực hiện dễ dàng.
· Cột chống được giằng chéo, giằng ngang đủ số lượng, kích thước, vị trí.
· Các phương pháp lắp ghép ván khuôn, xà gồ, cột chống đảm bảo theo nguyên tắc đơn giản và dễ tháo. Bộ phận nào cần tháo trước không bị phụ thuộc vào bộ phận tháo sau.
· Cột chống được dựa trên nền vững chắc, không trượt. Phải kiểm tra độ vững chắc của ván khuôn, xà gồ, cột chống, sàn công tác, đường đi lại đảm bảo an toàn.
· Cơ sở tính toán áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453-95.
5.2 Phương pháp lắp dựng ván khuôn cột
· Trước tiên truyền dẫn trục tim cột.
· Lắp ghép các tấm ván khuôn định hình ( đã được quét chống dính ) thành mảng thông qua các chốt chữ L, móc thép chữ U. Ván khuôn cột được gia công ghép thành hộp 3 mặt, rồi lắp dựng vào khung cốt thép đã dựng xong, dùng quả dọi để điều chỉnh vị trí và độ thẳng đứng rồi dùng cây chống để chống đỡ ván khuôn, sau đó bắt đầu lắp ván khuôn mặt còn lại. Dùng gông thép để cố định hộp ván khuôn, khoảng cách giữa các gông đặt theo thiết kế.
· Căn cứ vào vị trí tim cột, trục chuẩn đã đánh dấu, ta chỉnh vị trí tim cột trên mặt bằng. Sau khi ghép ván khuôn phải kiểm tra độ thẳng đứng của cột theo hai phương bằng quả dọi. Dùng cây chống xiên và dây neo có tăng đơ điều chỉnh để giữ ổn định cho ván khuôn cột. Với cột giữa thì dùng 4 cây chống ở 4 phía, các cột biên thì chỉ chống được 3 hoặc 2 cây chống nên phải sử dụng thêm dây neo có tăng đơ để tăng độ ổn định.
· Ta lắp dựng theo từng trục,ta lắp 2 cột đầu trục kiểm tra thật chính xác tim trục rồi mới lắp cho các cột còn lại phía trong.
· Biện pháp dựng các ván khuôn cho các cột phía trong là: sau khi đã kiểm tra xong ván khuôn của hai cột đầu trục,ta dùng dây căng từ cột này sang cột kia và tiến hành lắp cho các cột phía trong.

5.3 Phương pháp lắp dựng ván khuôn dầm, sàn
5.3.1 Ván khuôn dầm
· Sau khi đã xác định tim cốt đáy dầm thì ta tiến hành lắp dựng ván khuôn dầm.Ta dùng các thanh chống đơn để chống đỡ sàn,ta tiến hành lắp dựng cây chống tại hai vị trí gần cột trước.Sau đó lắp đặt hai đà dọc và khoảng cách hai đà dọc là 120 cm,trường hợp đà dọc không đủ dài thì ta phải nối nhưng tại vị trí nối phải có cây chống.Khi lắp đặt đà dọc và đã cố định cây chống xong thì ta lắp đà ngang , nhịp của đà ngang là 60cm.Ta lắp 2 đà ngang gần cột trước và kiểm tra thật chính xác,sau đó dùng dây căng từ đầu này sang đầu kia để lắp cho các đà ngang còn lại.
· Sau khi đã lắp đặt xà ngang xong thì ta tiến hành lắp dựng ván đáy dầm,rồi tiếp mới lắp dựng ván thành dầm. Ổn định ván khuôn thành dầm bằng các thanh chống xiên và chống chân, các thanh chống xiên này được liên kết với thanh đà ngang và các con kê giữ cho thanh chống xiên không bị trượt. Ván khuôn thành dầm, liên kết với tấm ván đáy bằng  tấm  thép góc trong và chốt nêm.
· Sau khi lắp xong phải tiến hành kiểm tra lại tim cốt đáy dầm,chiều cao dầm khi đã trừ sàn và độ ổn định của hệ cây chống và ván khuôn.
5.3.2 Ván khuôn sàn 
· Sau khi đã lắp dựng xong cốp pha dầm thì tiến hành lắp dựng côp pha sàn.
· Trước hết lắp hệ thống giáo chống, đà ngang, đà dọc, đặt các thanh đà dọc lên đầu trên của hệ giáo PAL; đặt các thanh đà ngang lên đà dọc tại vị trí thiết kế; cố định các thanh đà ngang bằng đinh thép, lắp ván đáy sàn trên những đà ngang đó.
· Tiếp đó tiến hành lắp dựng ván khuôn sàn theo  trình tự sau:
· Đặt các thanh đà dọc lên trên các kích đầu của cây chống tổ hợp.
· Tiếp đó lắp các thanh đà ngang lên trên các thanh đà dọc với khoảng cách 60cm.
· Lắp đặt các tấm ván sàn, liên kết bằng các chốt nêm.
· Điều chỉnh cốt và độ bằng phẳng của các thanh đà, khoảng cách các thanh đà phải đúng theo thiết kế.
· Kiểm tra độ ổn định của ván khuôn.
· Kiểm tra lại cao trình, tim cốt của ván khuôn dầm sàn một lần nữa.
· Các cây chống dầm được giằng giữ để đảm bảo độ ổn định.
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6.1 Nghiệm thu cốt thép cột
· Trước khi tiến hành lắp dựng cốp pha cột thì ta tiến hành nghiệm thu cốt thép cột.Nội dung nghiệm thu gồm có: Cán bộ kỹ thuật của đơn vị chủ quản trực tiếp quản lý công trình (Bên A) - Cán bộ kỹ thuật của bên trúng thầu (Bên B).
· Những nội dung cơ bản cần của công tác nghiệm thu:	
· Đường kính cốt thép, hình dạng, kích thước, mác, vị trí, chất lượng mối buộc, số lượng cốt thép, khoảng cách cốt thép theo thiết kế.
· Chiều dày lớp BT bảo vệ.
· Phải ghi rõ ngày giờ nghiệm thu chất lượng cốt thép - nếu cần phải sửa chữa thì tiến hành ngay trước khi đổ bê tông. Sau đó tất cả các ban tham gia nghiệm thu phải ký vào biên bản.
· Hồ sơ nghiệm thu phải được lưu để xem xét quá trình thi công sau này.
6.2 Nghiệm thu cốt thép dầm, sàn
· Sau khi đã lắp đặt xong ta tiến hành nghiệm thu cốt thép dầm sàn.
· Kiểm tra bề dày của lớp bê tông bảo vệ .
· Việc nghiệm thu cốt thép phải làm tại chỗ gia công.
· Nếu sản xuất hàng loạt thì phải kiểm tra xác suất 5% tổng sản phẩm nhưng không ít hơn 5 sản phẩm để kiểm tra mặt ngoài, ba mẫu để kiểm tra mối hàn.
· Cốt thép đã được nghiệm thu phải bảo quản không để biến hình, han gỉ.
· Sai số kích thước không quá 10 mm theo chiều dài và 5 mm theo chiều rộng kết cấu. Sai lệch về tiết diện không quá +5% và -2% tổng diện tích thép.
· Các bên tham gia và biên bản nghiệm thu như đã trình bày ở phần nghiệm thu cốt thép cột.
6.3 Nghiệm thu ván khuôn cột, dàm, sàn
· Sau khi lắp dựng và kiểm tra xong ta tiến hành nghiệm thu côp pha cột để chuẩn bi cho công tác bê tông cột.
· Công tác nghiệm thu phải có các bên có liên quan tham gia.
· Tiến hành nghiệm thu về tim cốt, hình dạng và kích thước,độ thẳng đứng cho từng cột rồi sau đó nghiệm thu về tim cốt, độ thẳng đứng thẳng hàng cho từng trục theo cả hai phương(ngang nhà,dọc nhà).
· Sau khi nghiệm thu xong tiến hành đổ bê tông cột ngay để tránh hiện tượng ván khuôn bi cong vênh hay nứt nẻ do ảnh hưởng của thời tiết. 
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7.1 Công tác bê tông cột
7.1.1 Vận chuyển lên cao và vận chuyển ngang
· Bê tông được bơm lên bằng bơm bê tông, ống vòi voi được di chuyển đến các vị trí cột, vách cần thi công.
· Khi vận chuyển phải đảm bảo bê tông khỏi bi phân tầng, thời gian vận chuyển bê tông phải ngắn nhất.
7.1.2 Kỹ thuật đổ bê tông cột
· Vữa bê tông phải được trộn điều, đúng cấp phối, Thời gian trộn và đầm phải ngắn nhất và nhỏ hơn thời gian đông kết của bê tông. Vữa bê tông phải đảm bảo đúng độ sụt.
· Lựa chọn phương tiện vận chuyển bê tông phải phù hợp. Phương tiện vận chuyển phải kín khít không làm mất nước xi măng và vương vãi dọc đường.
· Tuyệt đối tránh sự phân tầng của bê tông.
· Chỉ được đổ bê tông khi cốt thép, cốp pha đã được thi công thiết kế, được hội đồng nghiệm thu ký biên bản cho phép đổ bê tông.
· Phải có kế hoạch cung ứng đủ bê tông cho một đợt đổ.
· Chuẩn bị đầy đủ nhân lực và có biện pháp tránh mưa.
· Đổ bê tông từ xa đến gần, chiều cao rơi tự do của bê tông không quá 1,5m.
· Quá trình đổ bê tông kết hợp với đầm bê tông.
· Công tác chuẩn bị:
· Kiểm tra lại tim trục, kiểm tra ván khuôn cốt thép, kiểm tra bề dày của lớp bê tông bảo vệ. Kiểm tra độ ổn định của sàn công tác.
· Chuẩn bị máy bơm bê tông, xe vận chuyển bê tông.
· Yêu cầu của vữa bê tông :
· Vữa bê tông phải đảm bảo đúng các thành phần cấp phối.
· Vữa bê tông phải được trộn đều, đảm bảo độ sụt theo yêu cầu quy định.
· Đảm bảo việc trộn, vận chuyển, đổ trong thời gian ngắn nhất.
7.1.3 Kỹ thuật đầm bê tông cột
· Bê tông cột được đổ thành từng lớp dày 30 á40 (cm) sau đó được đầm kỹ bằng đầm dùi. Đầm xong lớp này mới được đổ và đầm lớp tiếp theo. Khi đầm, lớp bê tông phía trên phải ăn sâu xuống lớp bê tông dưới từ 5 á10(cm) để làm cho hai lớp bê tông  liên kết với nhau.
· Khi rút đầm ra khỏi bê tông  phải rút từ từ và không được tắt động cơ trước và trong khi rút đầm, làm như vậy sẽ tạo ra một lỗ rỗng trong bê tông.
· Không được đầm quá lâu tại một vị trí, tránh hiện tượng phân tầng. Thời gian đầm tại một vị trí Ê 30 (s). Đầm cho đến khi tại vị trí đầm nổi nước xi măng bề mặt và thấy bê tông không còn xu hướng tụt xuống nữa là đạt yêu cầu.
· Khi đầm không được bỏ sót và không để quả đầm chạm vào cốt thép làm rung cốt thép phía sâu nơi bê tông đang bắt đầu quá trình ninh kết dẫn đến làm giảm lực dính giữa thép và bê tông.
· Trong khi đầm bê tông cần dùng búa để gõ xung quanh ván khuôn để  tăng độ đặt chắc và bề mặt bê tông nhẵn hơn.
7.2 Công tác bê tông dầm, sàn
7.2.1 Vận chuyển lên cao
· Sử dụng bơm bê tông để thi công bê tông J45R4X - 150 dầm, sàn.
7.2.2 Hướng đổ bê tông
· Bê tông đổ từ trục D-1 về trục A-4
· Trong phạm vi đổ bê tông, mặt bằng công trình rộng, xe bơm bê tông cần đứng ở 2 vị trí để bơm được toàn bộ dầm, sàn.
· Dùng vữa xi măng để rửa ống vận chuyển bê tông trước khi đổ.
· Xe bê tông thương phẩm lùi vào và trút bê tông vào xe bơm đã chọn, xe bơm bê tông bắt đầu bơm.
· Đổ bê tông theo phương pháp đổ từ xa về gần so với vị trí xe bơm. Trước tiên đổ bê tông vào dầm (đổ làm 2 lớp theo hình thức bậc thang, đổ tới đâu đầm tới đó, trên một lớp đổ xong một đoạn phải quay lại đổ tiếp lớp trên để tránh cho bê tông tạo thành vệt phân cách làm giảm tính đồng nhất của bê tông). Hướng đổ bê tông dầm theo hướng đổ bê tông sàn.
· Đổ được một đoạn thì tiến hành đầm, đầm bê tông dầm bằng đầm dùi và sàn bằng đầm bàn. 
· Sau khi đổ xong một xe thì lùi xe khác vào đổ tiếp. Bố trí xe vào đổ và xe đổ xong đi ra không bị vướng mắc và đảm bảo thời gian nhanh nhất.
7.2.3 Kỹ thuật đổ bê tông dầm, sàn
· Bê tông khi vận chuyển đến công trình được vận chuyển lên cao bằng máy bơm bê tông. Máy bơm bê tông đã chọn và tính ở phần trước.
· Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất thì bắt đầu thi công bơm bê tông:
· Làm sàn công tác bằng một mảng ván đặt song song với vệt đổ, giúp cho sự đi lại của công nhân trực tiếp đổ bê tông
· Dùng vữa xi măng để rửa ống vận chuyển bê tông trước khi đổ.
· Xe bê tông thương phẩm lùi vào và trút bê tông vào xe bơm đã chọn, xe bơm bê tông bắt đầu bơm.
· Người điều khiển giữ vòi bơm đứng trên sàn vừa quan sát vừa điều khiển vị trí đặt vòi sao cho hợp với công nhân thao tác bê tông theo hướng đổ thiết kế, tránh dồn bê tông một chỗ quá nhiều.
· Đổ bê tông theo phương pháp đổ từ xa về gần so với vị trí xe bơm. Trước tiên đổ bê tông vào dầm ( đổ làm 2 lớp theo hình thức bậc thang, đổ tới đâu đầm tới đó, trên một lớp đổ xong một đoạn phải quay lại đổ tiếp lớp trên để tránh cho bê tông tạo thành vệt phân cách làm giảm tính đồng nhất của bê tông ). Hướng đổ bê tông dầm theo hướng đổ bê tông sàn.
· Sau khi đổ xong một xe thì lùi xe khác vào đổ tiếp. Bố trí xe vào đổ và xe đổ xong đi ra không bị vướng mắc và đảm bảo thời gian nhanh nhất.
· Công tác thi công bê tông cứ tuần tự như vậy nhưng vẫn phải đảm bảo các điều kiện sau:
· Trong khi thi công mà gặp mưa vẫn phải thi công cho đến mạch ngừng thi công. Điều này thường gặp nhất là thi công trong mùa mưa. Nếu thi công trong mùa mưa cần phải có các biện pháp phòng ngừa như thoát nước cho bê tông đã đổ, che chắn cho bê tông đang đổ và các bãi chứa vật liệu.
7.2.4 Kỹ thuật đầm bê tông dầm, sàn
· Đổ được một đoạn thì tiến hành đầm, đầm bê tông dầm bằng đầm dùi và sàn bằng đầm bàn. 
· Khi đầm, đầm dùi phải ăn sâu vào lớp bê tông trước (lớp dưới  từ 5 - 10 cm) để tạo liên kết cho các lớp. Cần đầm đúng quy trình không nên đầm quá lâu và cũng không được đầm quá  nhanh ở một vị trí. Khi đưa đầm ra khỏi vị trí đầm để chuyển sang vị trí khác phải đưa từ từ và không tắt động cơ đầm, nhằm tránh để lại lỗ rỗng trong bê tông đã được đầm. Đầm theo lưới ô vuông, mỗi bước di chuyển của đầm không vượt quá 1,5 R ( R = 3040 cm là bán kính ảnh hưởng của đầm)
·  Khi đầm nên đầm thẳng góc với mặt phẳng của khối vữa cần đầm. Thời gian đầm tại mỗi vị trí từ 20 - 40 giây. Riêng bê tông cổ móng dùng đầm dùi kết hợp với búa gõ nhẹ vào bên ngoài thành ván
7.2.5 Kỹ thuật bảo dưỡng bê tông cột, dầm, sàn
· Bản chất:  Quy trình đông cứng của vữa bê tông chủ yếu được thực hiện bởi tác dụng thủy hóa xi măng. Tác dụng thủy hóa này chỉ được tiến hành ở nhiệt độ và độ ẩm thích hợp. Bảo dưỡng bê tông chính là làm thỏa mãn điều kiện để phản ứng thủy hóa được thực hiện.
· Bảo dưỡng ẩm là quá trình giữ cho bê tông có đủ độ ẩm cần thiết để ninh kết và đóng rắn sau khi tạo hình. Phương pháp và quy trình bảo dưỡng ẩm thực hiện theo TCVN 5592 : 1991 “ Bê tông nặng - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên ”.
· Thời gian bảo dưỡng ẩm cần thiết không được nhỏ hơn các trị số ghi trong bảng 17.
· Trong thời kì bảo dưỡng, bê tông phải được bảo vệ chống các tác động cơ học như rung động, lực xung xích, tải trọng và các tác động có khả năng gây hư hại khác.
· Công trình thuộc vùng A nên thời gian bảo dưỡng được xác định như sau
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· Bảo dưỡng bê tông cột
· Sau khi đổ, bê tông phải được bảo dưỡng trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp.
· Bê tông mới đổ xong phải được che chắn để không bị ảnh hưởng của nắng mưa.
· Bê tông phải được giữ ẩm ít nhất là bảy ngày đêm. Hai ngày đầu để giữ độ ẩm cho bê tông thì cứ hai giờ tưới nước một lần, lần đầu tưới nước sau khi đổ bê tông 4 á7 giờ, những ngày sau 3 á10 giờ tưới nước một lần tuỳ thuộc vào nhiệt độ của môi trường.
· Bảo dưỡng bê tông dầm, sàn
· Công tác bảo dưởng bê tông dầm sàn dựa vào bản đồ phân vùng khí hậu việt Nam như ở phần bảo dưởng bê tông móng.
· Bê tông sau khi đổ từ 1012h được bảo dưỡng theo tiêu chuẩn Việt Nam 4453-1995. Cần chú ý tránh không cho bê tông không bị va chạm trong thời kỳ đông cứng. Bê tông được tưới nước thường xuyên để giữ độ ẩm yêu cầu. Thời gian bảo dưỡng bê tông theo bảng 24 TCVN 4453-95. Việc theo dõi bảo dưỡng bê tông được các kỹ sư thi công ghi lại trong nhật ký thi công.
· Bê tông phải  được bảo dưỡng trong điều kiện và độ ẩm thích hợp.
· Bê tông mới đổ xong phải được che chắn để không bị ảnh hưởng của nắng mưa. -Thời gian bắt đầu tiến hành bảo dưỡng:
· Nếu trời nóng thì sau 2 á 3 giờ.
· Nếu trời mát thì sau 12 á 24 giờ.
· Phương pháp bảo dưỡng:
· Tưới nước: bê tông phải được giữ ẩm ít nhất là 4 ngày đêm. Hai ngày đầu để giữ độ ẩm  cho bê tông cứ hai giờ tưới nước một lần, lần đầu tưới nước sau khi đổ bê tông 4 á 7 giờ, những ngày sau 3 á 10 giờ tưới nước một lần tuỳ thuộc vào nhiệt độ môi trường (nhiệt độ càng cao thì tưới nước càng nhiều và ngược lại).
· Bảo dưỡng bằng keo (nếu cần): loại keo phổ biến nhất là keo SIKA, sử dụng keo bơm lên bề mặt kết cấu, nó làm giảm sự mất nước do bốc hơi và đảm bảo cho bê tông có được độ ẩm cần thiết.
· Việc đi lại trên bê tông chỉ cho phép khi bê tông đạt 24 (Kg/cm2) (mùa hè từ 1 á2 ngày, mùa đông khoảng ba ngày).
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8.1 Các yêu cầu khi tháo dỡ ván khuôn
· Tháo dỡ ván khuôn có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ thi công công trình, đến giá thành xây dựng, và chất lượng của bê tông vì vậy tháo dỡ ván khuôn cần phải tuân theo các yêu cầu sau:
· Cấu kiện nào lắp sau thì tháo trước, lắp trước thì tháo sau. Tháo dỡ các kết cấu không hoặc chịu lực ít, sau đó mới tháo dỡ đến các kết cấu chịu lực.
· Cốt pha đà giáo chỉ được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ cần thiết để kết cấu chịu được trọng lượng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công sau. Khi tháo dỡ cốt pha, đà giáo, cần trách không gây ứng suất đột ngột hoặc va trạm mạnh làm hư hại đến kết cấu bê tông.
· Các bộ phận cốt pha đà giáo không còn chịu lực sau khi bê tông đã đòng rắn (như cốt pha thành bên của dầm, cột, tường) có thể được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ 50 daN/cm2.
· Các kêt cấu ô văng, công -xôn, sênô chỉ được tháo cột chống và cốt pha đáy khi cường độ bê tông đạt đủ mác thiết kế và đã có đối trọng chống lật. 
· Khi tháo dỡ cốt pha đà giáo ở các tấm sàn đổ bê tông toàn khối của nhà nhiều tầng nên thực hiện như :
· Giữ lại toàn bộ đà giáo và cột chống ở tấm sàn nằm kề dưới tấm sàn sắp đổ bê tông.
· Tháo dỡ từng bộ phận cột chống cốt pha của tấm sàn phía dưới nữa và giữ lại các cột chống "an toàn" cách nhau 3m dưới các dầm có nhịp lớn hơn 4m.
8.2 Tháo dỡ ván khuôn cột
· Do ván khuôn cột là ván khuôn không chịu lực nên sau hai ngày có thể tháo dỡ ván khuôn cột để làm các công tác tiếp theo: Thi công bê tông dầm sàn.
· Trình tự tháo dỡ ván khuôn cột như sau:
· Tháo cây chống, dây chằng ra trước.
· Tháo gông cột và cuối cùng là tháo dỡ ván khuôn ( tháo từ trên xuống dưới ).
· Khi tháo dỡ cần sắp xếp theo trình tự nhất định để dễ dàng cho việc vận chuyển và bảo quản.Khi tháo phải hết sức cẩn thận để khỏi va chạm vào kêt cấu làm cho kết cấu bị sứt mẻ vì bê tông chưa đạt cường độ.
8.3 Tháo dỡ ván khuôn dầm, sàn
· Công cụ tháo lắp là búa nhổ đinh, xà cầy và kìm rút đinh. 
· Đầu tiên tháo ván khuôn dầm trước sau đó tháo ván khuôn sàn
· Cách tháo như sau:
· Đầu tiên ta nới các chốt đỉnh của cây chống tổ hợp ra.
· Tiếp theo đó là tháo các thanh đà dọc và các thanh đà ngang ra.
· Sau đó tháo các chốt nêm và tháo các ván khuôn ra.
· Sau cùng là tháo cây chống tổ hợp.
· Sau khi tháo các chốt đỉnh của cây chống và các thanh đà dọc, ngang ta cần tháo ngay ván khuôn chỗ đó ra, tránh tháo một loạt các công tác trước rồi mới tháo ván khuôn. Điều này rất nguy hiểm vì có thể ván khuôn sẽ bị rơi vào đầu gây tai nạn.
· Nên tiến hành tuần tự công tác tháo từ đầu này sang đầu kia.
· Tháo xong nên cho người ở dưới đỡ ván khuôn tránh quăng quật xuống sàn làm hỏng sàn và các phụ kiện.
· Sau cùng là xếp thành từng chồng và đúng chủng loại để vận chuyển về kho hoặc đi thi công nơi khác được thuận tiện dễ dàng.
8 [bookmark: _Toc482270728]Sửa chữa khuyết tật bê tông
Khi thi công bê tông cốt thép toàn khối, sau khi tháo dỡ ván khuôn thì thường xẩy ra những khuyết tật sau:
9.1 Rỗ bề mặt bê tông
· Nguyên nhân:Do ván khuôn ghép không khít làm rò rỉ nước xi măng. Do vữa bê tông bị phân tầng khi đổ hoặc khi vận chuyển. Do đầm không kỹ hoặc do độ dày của lớp bê tông đổ quá lớn vượt quá ảnh hưởng của đầm. Do khoảng cách giữa các cốt thép nhỏ nên vữa không lọt qua.
· Biện pháp sửa chữa:
· Đối với rỗ mặt: dùng bàn chải sắt tẩy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, sau đó dùng vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế trát lại xoa phẳng.
· Đối với rỗ sâu: dùng đục sắt và xà beng cậy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, sau đó ghép ván khuôn (nếu cần) đổ vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế, đầm kỹ.
· Đối với rỗ thấu suốt: trước khi sửa chữa cần chống đỡ kết cấu nếu cần, sau đó ghép ván khuôn và đổ bê tông mác cao hơn mác thiết kế, đầm kỹ.
9.2 Hiện tượng trắng mặt
· Nguyên nhân: Do không bảo dưỡng hoặc bảo dưỡng ít nước nên xi măng bị mất nước.
· Sửa chữa: Đắp bao tải cát hoặc mùn cưa, tưới nước thường xuyên từ 5 á7 ngày.
9.3 Hiện tượng nứt chân chim
· Nguyên nhân: Do không che mặt bê tông mới đổ nên khi trời nắng to nước bốc hơi quá nhanh, bê tông co ngót làm nứt.
· Biện pháp sửa chữa:Dùng nước xi măng quét và trát lại sau đó phủ bao tải tưới nước bảo dưỡng. Có thể dùng keo SIKA, SELL .. bằng cách vệ sinh sạch sẽ rồi bơm keo vào.
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